
PHỤ LỤC 1
Danh mục các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

(Kèm theo Báo cáo số:  30  /BC-ĐGS của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

TT Tên khu chức năng Quy mô
(ha) Địa điểm

Năm
thành

lập

Quyết định thành
lập

Quyết định phê duyệt quy hoạch Lĩnh vực hoạt động (các
ngành nghề chính) Ghi chúQuy hoạch chung Quy hoạch

phân khu
Quy hoạch chi

tiết
I Khu kinh tế

1 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ
Y 70.438 Huyện Ngọc Hồi (trừ xã Đăk

Ang) 1999
Quyết định số

06/QĐ-TTg ngày
05/01/1999

Quyết định số
225/QĐ-TTg ngày

08/02/2017

Thương mại, công nghiệp, du
lịch, dịch vụ và nông lâm

nghiệp, đô thị tổng hợp của
khu vực biên giới

II Khu công nghiệp

1 KCN Hòa Bình 60 Phường Nguyễn Trãi, thành phố
Kon Tum 2015 14/QĐ-UBND ngày

12/01/2015
1474/QĐ-UBND
ngày 28/12/2018

SX công nghiệp, TMDV, khu
điều hành, VP doanh nghiệp Phê duyệt điều chỉnh

2 KCN Sao Mai 150 Xã Hoà Bình, thành phố Kon
Tum 2005 539/QĐ-UBND

ngày 12/05/2005
1476/QĐ-UBND
ngày 28/12/2018

3 KCN Đăk Tô 146,76 Thị trấn Đăk Tô 278/QĐ-UBND
ngày 16/8/2017

SX công nghiệp, TMDV, khu
điều hành, VP doanh nghiệp

UBND huyện phê
duyệt

III Cụm công nghiệp
CCN đã đi vào hoạt động (8 CCN)

1 Cụm CN-TTCN Thanh Trung,
TP Kon Tum 70.285 Thành phố Kon Tum 2012 1119/QĐ-UBND

ngày 26/11/2012
1335/QĐ-UBND
ngày 01/11/2016

 6566/QĐ-UBND
ngày 16/12/2009

và 4438/QĐ-
UBND ngày
26/11/2021

Sản xuất gạch, ngói, gốm,
sứ…

Điều chỉnh mở rộng
CCN- TTCN Thanh
Trung từ 36,685 ha
lên 70,285 ha, diên

tích mở rộng là
33,6ha

2 CCN-TTCN, làng nghề H'nor,
TP Kon Tum 18,3 Thành phố Kon Tum 2012 1095/QĐ-UBND

ngày 19/11/2012

1335/QĐ-UBND
ngày 01/11/2016;
451/QĐ-UBND
ngày 25/7/2022

5575a/QĐ-UBND
ngày 28/12/2012;
1987/QĐ-UBND
ngày 08/6/2015

Gia công sắt, nhôm, đá Granit,
mộc

3 Cụm CN-TTCN Hòa Bình, TP
Kon Tum  65,89 Thành phố Kon Tum 2014 1184/QĐ-UBND

ngày 06/11/2014
1335/QĐ-UBND
ngày 01/11/2016

4200/QĐ-UBND
ngày 28/12/2015

và 5010/QĐ-
UBND ngày
30/12/2022

Sản xuất gạch, ngói, gốm, sứ;
Công nghiệp chế biến nông,

lâm sản, thực phẩm, dược liệu,
may mặc; các cơ sở CN-

TTCN

Điều chỉnh quy mô,
tính chất CCN-

TTCN xã Hòa Bình
từ 70ha xuống còn

65,89ha

4 Cụm CN-TTCN, làng nghề thị
trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà 10,6 Huyện Đăk Hà chưa có QĐ thành

lập
1701/QĐ-UBND
ngày 19/9/2005

Cơ khí, cửa sắt, nhôm kính,
mộc dân dụng, phế liệu và tái
chế sản xuất hạt nhựa, sinh vật
cảnh, Rèn, gò hàn, Nông sản,

Nước đá, Sản xuất bánh,..
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5 CCN Đăk La, huyện Đăk Hà 50 Huyện Đăk Hà 2012 904/QĐ-UBND
ngày 28/9/2012

 số 552/QĐ-
UBND ngày
24/5/2016

sản xuất gỗ dán, gỗ ván lạng,
ván ép và ván mỏng khác; Sản

xuất viên nén

6 CCN Đăk Mar, huyện Đăk Hà 30 Huyện Đăk Hà 2014 1182/QĐ-UBND
ngày 06/11/2014

1307A/QĐ-
UBND ngày
11/10/2018

chế biến tinh bột sắn, chế biến
cà phê, sản xuất than, SX phân
bốn, mộc dân dụng, chế biến

nông sản

7 CCN  24/4  thị  trấn  Đăk  Tô,
huyện Đăk Tô 20 Huyện Đăk Tô 2012 724/QĐ-UBND

ngày 09/8/2012
1343/QĐ-UBND,
ngày 24/12/2014

1481/QĐ-UBND,
ngày 31/12/2008 ;
1428/QĐ-UBND,
ngày 31/12/2013;
695/QĐ-UBND,
ngày 31/12/2021

 Nghiên cứu Sâm Ngọc Linh,
Sản xuất mộc dân dụng; gia
công chế biến gỗ; ván lạng,
Sản xuất cơ khí gò hàn,Sửa

chữa ô tô, vá lốp;Sản xuất tôn,
xà gồ sắt, lưới kẽm, gia công
sản xuất bàn Inox, chế biến
cấu kiện kim loại, Sản xuất

nước uống đóng chai, Sản xuất
rượu, dược liệu

8 Cụm CN-TTCN xã Đăk Xú,
huyện Ngọc Hồi 10 Huyện Ngọc Hồi 2016 28/QĐ-UBND ngày

15/01/2016
CCN đã thành lập nhưng chưa hoạt động (6 CCN)

1 CCN Kon Plông, xã Đăk Long,
huyện Kon Plông 20 Huyện Kon Plong 2015 527/QĐ-UBND

ngày 28/7/2015
1295/QĐ-UBND
ngày 17/12/2014

2 CCN-TTCN Đăk Ruồng, huyện
Kon Rẫy 20 Huyện Kon Rẫy 2014 1337/QĐ-UBND

ngày 24/12/2014
801/QĐ-UBND
ngày 09/12/2015

3 CCN Đăk Sút, huyện Đăk Glei 20 Huyện Đăk Glei 2016 29/QĐ-UBND ngày
15/01/2016

1539/QĐ-UBND
ngày 21/12/2018

3 Cụm CN-TTCN thị trấn Sa
Thầy, huyện Sa Thầy 25 Huyện Sa Thầy 2017 438/QĐ-UBND

ngày 25/5/2017

243/QĐ-UBND
ngày 05/4/2013;
437/QĐ-UBND
ngày 27/4/2016

2630/QĐ-UBND
ngày 28/11/2018

4 CCN phía Tây thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô 50 Huyện Đăk Tô 2017 584/QĐ-UBND

ngày 26/6/2017
1343/QĐ-UBND,
ngày 24/12/2015

723/QĐ-UBND,
ngày 31/12/2019

5
CCCN-TTCN Phường Ngô Mây
và xã Đăk Cấm, thành phố Kon

Tum
62,6 Thành phố Kon Tum 2022 27/QĐ-UBND

 ngày 17/01/2022

Số 747/QĐ-
UBND ngày
16/8/2021

1663/QĐ-UBND
ngày 04/5/2022
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PHỤ LỤC 2

Danh mục văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
(Kèm theo Báo cáo số: 30 /BC-ĐGS của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

TT Số, ký hiệu, đơn vị ban hành văn bản Trích yếu văn bản Ghi chú

1 Công văn số 2161/UBND-HTKT ngày
28/6/2021 của UBND tỉnh

về việc triển  khai  thực  hiện  ý  kiến  của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại
buổi  kiểm tra các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

2 Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày
23/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum

Ban hành Đề án “Phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, có tính đến năm 2030

3 Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày
25/7/2022 của UBND tỉnh Kon Tum

Về điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Phát triển khu kinh tế, các
khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-
2025, tầm nhìn đến năm 2025.

4 Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày
28/12/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

5 Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày
16/4/2020 của UBND tỉnh Kon Tum

về việc điều chỉnh CCN - TTCN Thanh Trung II,  phường Ngô Mây,
thành phố Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên
địa bàn tỉnh Kon Tum

6 Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày
29/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum

về việc bổ sung CCN - TTCN Phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành
phố Kon Tum vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025
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PHỤ LỤC 3
Kết quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
(Kèm theo Báo cáo số:  30  /BC-ĐGS của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

TT
Tên công trình (giao thông,
thông tin, chiếu sáng, xử lý

nước thải…)

Vị trí (khu, phân
khu, lý trình…) Chủ đầu tư Năm thực

hiện
Năm hoàn

thành

Kinh phí thực hiện Quy mô (mô tả khái quát thông tin chung của công trình, về diện tích, chiều
dài…) Ghi chúNSNN Ngoài

NSNN
A Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y 1.547,47

1 San nền Khu dân cư I-1
Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2007 2008 3,53 Công trình ha ̣tầng kỹ thuật đô thị, công trình cấp IV. Tổng diện tích san nền,

15,5ha.

2 Đường nội bộ Trạm kiểm soát
liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2003 2008 11,39

Công trình giao thông thuộc ha ̣tầng kỹ thuật đô thị, cấp đường thiết kế:
Đường chính khu vực; công trình cấp III. Chiều dài xây dựng: L=1.168,68m.
Mặt đường BTN.

3
Trụ sở làm việc Ban quản lý
Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế
Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2001 2008 1,36 Công trình dân dụng, cấp III

4 Trạm kiểm soát liên hợp cửa
khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2000 2008 8,77 Công trình dân dụng, cấp III

5 Đường Nội bộ Khu TT Khu
KTCKQT Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2004 2009 149,50

Công trình giao thông nhóm B. Tổng chiều dài tuyến L = 121.392,75 m.
(Trong đó: Khu I: Đường BTN: 4.264,58 m, đường đất: 5.108,03m; Khu II:
Đường BTN: 700 m, đường đất: 1.654,56m ;Khu III: Đường BTN: 7.015,7
m, đường đất: 3.349,88m)

UBND tỉnh đã cho chủ
trương dừng TH; QT 2012

tại Công văn số 955/UBND-
KTTH ngày 08 tháng 6 năm

2011

6
Đầu tư cơ sở hạ tầng và Tái
định cư các làng đồng bào dân
tộc

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2007 2010 35,05 Công trình ha ̣tầng kỹ thuật đô thị, công trình cấp III.

UBND tỉnh đã cho chủ
trương dừng TH; QT 2014

tại Công văn số 955/UBND-
KTTH ngày 08 tháng 6 năm

2011

7 Lưới điện Khu TT Khu
KTCKQT Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2003 2009 9,33 Công trình ha ̣tầng kỹ thuật đô thị,  công trình cấp IV.

UBND tỉnh đã cho chủ
trương dừng TH; QT 2012

tại Công văn số 955/UBND-
KTTH ngày 08 tháng 6 năm

2011

8 Đường NT 18 Khu KTCKQT
Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2007 2010 483,94

Công trình giao thông nhóm B. Tổng chiều dài tuyến L = 12.766,12 m.
(Trong đó: Đoạn Km 0+00 - Km 1+442,11 đường cấp III miền núi có bề
rộng nền đường 29m, mặt đường 14m. Đoạn Km 1+442,11 -  Km 12+766,12
có bề rộng nền đường 16m, mặt đường 14m)

9
Đường N5 (đọan nối từ đường
NT18 đến đường HCM) Khu
KTCKQT Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2009 2011 425,86

Công trình giao thông nhóm B. Tổng chiều dài tuyến L = 6.346,38m. Mặt
đường cấp cao A1 (Trong đó: Đoạn Km 0+00 - Km4+665,38 có bề rộng nền
đường 36m, mặt đường 23m. Đoạn Km4+665,38 - Km6+346,38 có bề rộng
nền đường 74m, mặt đường 21m, mặt đường gom: 15m, GPC 24m)

10 Nâng cấp đường D1 Khu I -
Khu TT Khu KTCKQT Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2008 2011 13,13

Công trình giao thông thuộc ha ̣tầng kỹ thuật đô thị, cấp đường thiết kế:
Đường khu vực; công trình cấp IV. Chiều dài xây dựng: L=1.760,15m. Mặt
đường BTN.

11

Nâng cấp đoạn đường từ điểm
giáp đường nội bộ cửa khẩu
quốc tế Bờ Y đến mốc biên giới
Việt - Lào

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2013 2014 20,35

Công trình giao thông thuộc ha ̣tầng kỹ thuật đô thị, cấp đường thiết kế:
Đường chính khu vực; công trình cấp II. Chiều dài xây dựng: L=346,95m.
Mặt đường BTN.
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12 Đường giao thông từ đường Hồ
Chí Minh đi xã Đăk Ang

Thôn 7, TT Plei
Kần, huyện

Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2013 2014 30,27 Đường giao thông nông thôn loại A, cấp III. Tổng chiều dài xây dựng L=

1.100m. Cầu dàn Benley

13
San nền, kè gia cố kho và bãi đỗ
(Kho nhập) Khu I Khu kinh tế
cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2013 2014 9,10 Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. Diện tích san nền 3,29 ha.

14

Đường vào Khu dân cư I-1
(Đoạn nối từ đường D1 - D2)
Khu trung tâm Khu kinh tế cửa
khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2014 2014 3,41

Công trình giao thông thuộc ha ̣tầng kỹ thuật đô thị, cấp đường thiết kế:
Đường khu vực; công trình cấp IV. Chiều dài xây dựng: L= 252,82m. Mặt
đường BTXM M300.

15
Nâng cấp Đường D7, D9 Khu I
Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế
Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2014 2015 12,14

Công trình giao thông thuộc ha ̣tầng kỹ thuật đô thị, cấp đường thiết kế:
Đường khu vực; công trình cấp IV. Chiều dài xây dựng: L=1.870,58m. Mặt
đường BTXM M300.

16

Đường giao thông từ Trạm
KSLH đến đường NT18 - KKT
cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai
đoạn 1)

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2014 2015 37,86

Công trình giao thông thuộc ha ̣tầng kỹ thuật đô thị, cấp đường thiết kế:
Đường khu vực; công trình cấp IV. Chiều dài xây dựng: L=1.986m. Mặt
đường BTN.

17
Đường D4 thuộc Khu I - KKT
cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai
đoạn 1)

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2014 2015 26,98

Công trình giao thông thuộc ha ̣tầng kỹ thuật đô thị, cấp đường thiết kế:
Đường khu vực; công trình cấp IV. Chiều dài xây dựng: L=1.321,97m. Mặt
đường BTN.

18 Bãi đỗ xe khu I, Khu kinh tế
cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2014 2015 13,85

Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp IV. Diện tích khu đất của Bãi đỗ xe :
23.347,0 m2 (trong đó: Bãi đỗ xe bên xuất: 13.810,0 m2; Bãi đỗ xe bên nhập:
9.537,0 m2 ). Mặt sân BTXM M300.

19

Mở rộng đường hai bên trạm
kiểm soát liên hợp và nâng cấp
đường D2 khu I (đoạn từ đường
D1 đến đường vào khu dân cư I-
1) khu kinh tế cửa khẩu quốc tế
Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2015 2016 8,93

Dự án nhóm C. Công trình giao thông cấp III. Tổng chiều dài tuyến mở rộng
Trạm L = 451,2 m, mặt đường BTN. Tổng chiều dài tuyến D2 L = 147,28 m,
mặt đường BTXM M300.

20 Nâng cấp đường D8-Khu I, Khu
kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2016 2017 8,96 Dự án nhóm C. Công trình giao thông cấp IV. Tổng chiều dài tuyến L =

1743,94 m. Mặt đường BTXM M300.

21
Nhà trưng bày, giới thiệu cột
mốc biên giới 03 nước Việt
Nam - Lào - Campuchia.

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2017 2017 0,73 Dự án nhóm C. Công trình dân dụng cấp III. Diện tích XD 125,44m2.

22 Dự án : Quốc Môn cửa khẩu
quốc tế Bờ Y

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh

Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2018 2021 32,17 Dự án nhóm C. Công trình văn hóa cấp II. Diện tích xây dựng sàn 430,22 m2;

cao 21,7m. Tổng diện tích xây dựng: 6.410 m2.

23
Dự án khai thác quỹ đất phát
triển hạ tầng Khu kinh tế cửa
khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I)

Thôn 7, TT Plei
Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon
Tum

2018 2021 2,70
Chỉnh trang và sửa chữa Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; sân
bê tông xung quanh Trạm kiểm soát liên hợp 1.114 m2 và các hạng mục phụ
trợ khác.

24

Khắc phục, sửa chữa đường vào
cửa khẩu phụ Đăk Kôi - Kon
Tuy Neak (Việt Nam -
Camphuchia) do mưa bão

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2021 2022 99,48

 - Công trình giao thông, cấp III.
 - Loại đường: Đường chính khu vực
 - Tốc độ thiết kế: Vtk=50Km/h.
 - Chiều dài xây dựng: 5,62Km.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



25

Nạo vét lòng hồ cung cấp nước
cho Nhà máy nước sạch Khu
kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
(Hồ Lạc Long Quân)

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Công ty Đầu tư
 phát triển hạ

tầng Khu kinh tế
tỉnh Kon Tum

2021 2022 15,00

 - Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.
- Nạo vét 3/4 diện tích lòng hồ khoảng 5,5ha theo mặt cắt thiết kế, cao trình
đáy nạo vét +764m; mái nạo vét bằng với mái gia cố đá xây hiện trạng m =
2,0; khối lượng nạo vét 88.756m3.

26
Đường lên cột mốc biên giới
Việt Nam - Lào - Campuchia
(giai đoạn 1)

Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh Kon

Tum
2010 2024 83,68 Dự án nhóm B. Công trình giao thông cấp IV miền núi (Từ Km 2 +200 -Km

4+ 939,32 đường cấp VI miền núi) Đang triển khai

B Các khu công nghiệp 362,291

1 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
KCN Hoà Bình

Phường Lê Lợi,
Phường Nguyễn
Trãi, thành phố
Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Công ty Đầu tư
 phát triển hạ

tầng Khu kinh tế
tỉnh Kon Tum

2008 2014 62,632

Các tuyến đường: A3-A5 dài L= 1.120 m; A1-A4 dài L= 390,50m; A2-A5
dài L= 230,44 m; A0-A1 dài L = 435 m; A1-A2 dài L = 872 m.
- Nhà điều hành: cấp IV, 01 tầng, kết cấu móng xây đá chẻ VMX mác 75;
dầm, giằng bê tông cốt thép mác 200; tường xây gạch Tuynen dày 15 cm, mái
lợp ngói, cửa nhôm kính; nền lát gạch men. Tổng diện tích sàn xây dựng:
646m2
- Nhà máy xử lý nước thải tập trung: Lưu lượng xử lý: 500 m3/ngày-đêm
- Cổng, nhà trực KCN: Cổng dài 28m, 02 cánh kèm mô tơ điện vận hành;
móng, trụ bằng BTCT đá 1*2 M200.Nhà trực, diện tích 7,20m2; móng xây đá
chẻ, tường xây gạch; trần BTCT M200; nền lát gạch cramic, cửa sắt kính.

2
Hệ thống xử lý nước thải tập
trung Khu công nghiệp Sao
Mai, tỉnh Kon Tum (giai đoạn I)

Xã Hoà Bình,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon
Tum

Công ty Đầu tư
 phát triển hạ

tầng Khu kinh tế
tỉnh Kon Tum

2019 2020 27,419 Hệ thống xử lý nước thải quy mô 500 m3 /ngày đêm

3
Chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất
 để thực hiện quy hoạch KCN
Sao Mai

Xã Hoà Bình,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon
Tum

Công ty Đầu tư
 phát triển hạ

tầng Khu kinh tế
tỉnh Kon Tum

2019 2024 272,240

Dự án nhóm B; Công trình giao thông, Hạ tầng kỹ thuật cấp III; Thực hiện
san nền, cắm mốc, phân lô 60 ha; bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ
diện tích quỹ đất thuộc dự án khoảng 210 ha; Hệ thống đường giao thông:
Xây dựng các tuyến đường giao thông cấp đô thị, cấp khu vực và cấp nội bộ
với tổng chiều dài khoảng 7.283,81m; Hệ thống điện; Hệ thống cấp nước

Đang
triển khai

C Các cụm công nghiệp

I CCN - TTCN Làng nghề
H'nor 28,922

1 Tên công trình: Đường giao
thông nội bộ trong CCN

Tổ 2, Phường Lê
Lợi, TP Kon

Tum

UBND thành
phố Kon Tum Năm 2012 Năm 2018 28,922 Các tuyến đường giao thông nội bộ CCN. Mặt đường BTN rộng 6m với tổng

chiều dài các tuyến đường đã đầu tư khoảng 2.300m

II CCN - TTCN Thanh Trung
phường Ngô Mây 6,500

1

Tên công trình: Đường vào
Cụm công nghiệp- Tiểu thủ
công nghiệp Thanh Trung xã
Vinh Quang (nay là Phường
Ngô Mây)

Thôn Thanh
Trung xã Vinh
Quang (nay là
Phường Ngô

Mây)

UBND thành
phố Kon Tum Năm 2013 Năm 2013 6,500 Đường giao thông vào cụm công nghiệp mặt đường nhựa rông 6m, chiều dài

toàn tuyến 1.733,39m

III Cụm công nghiệp phía tây thị
trấn Đăk Tô 5,600

1 Hạ tầng kỹ thuật Cụm công
nghiệp phía Tây thị trấn

Khối 7, thị trấn
Đăk Tô

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

2022 2023 5,600
Đường giao thông trục D2 với quy mô diện tích: 33.992,3m2, chiều dài tuyến
(L = 1.395,97m), bề rộng đường 19,5m và công trình hạ tầng kỹ thuật theo
tuyến đường
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IV Cụm công nghiệp và Dịch vụ
24/4 17,557

1
Mạng lưới đường giao thông và
hệ thống cấp nước sinh hoạt
(giai đoạn I)

Khối 9, thị trấn
Đăk Tô

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

2013 2014 9,096

2 Hệ thống thoát nước Khối 9, thị trấn
Đăk Tô

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

2016 2017 1,684
Có tổng chiều dài 526m, Từ nút GN2 đến nút G9 (trước khu Gara ôtô) và từ
nút G9 đến nút G4 đường A Dừa (trước khu mộc dân dụng).Giai đoạn 2: Có
tổng chiều dài 687m, Từ nút G1 đến nút G8 (trước khu cơ khí gò hàn).

3

Đường giao thông nội bộ tuyến
G7-G6 và hệ thống thoát nước
các tuyến: G8-G1 và N3-G9-G8-
G4 và Kéo dài mương thoát
nước tuyến đường G3-G4-G5.

Khối 9, thị trấn
Đăk Tô

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

2017 2018 6,776 Xây dựng tuyến đường nội bộ cụm công nghiệp G7-G6

V CCN Đăk Mar, huyện Đăk Hà 11,000

1 Đường giao thông nội bộ
cụm CN Đăk Mar

Xã Đăk Mar,
huyện Đăk Hà

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

2021 5,400 Đường BTXM rộng 6,0m đá 1*2 M250, dày 200

2 Đường giao thông nội bộ các
tuyến còn lại

Xã Đăk Mar,
huyện Đăk Hà

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

2022 5,600 Đường BTXM đá 1*2 M250, dày 200

VI CCN-TTCN, làng nghề thị
trấn Đăk Hà 17,328

1

san ủi mặt bằng, hệ thống
thoát nước, hệ thống điện, giếng
nước, đường nội bộ, đường vào
làng nghề, cổng làng nghề và
khu giết mổ gia súc tập trung

Thị trấn Đăk Hà UBND huyện
Đăk Hà 2009 2010 12,600

2
Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng
cấp khu giết mổ gia súc tập
trung

Thị trấn Đăk Hà 2010, 2011 3,182
chuồng bò, chuồng heo; khu giết mổ bò, giết mổ heo; cải tạo nhà làm việc;
bồn nước; điện sân vườn; cổng, tường rào; đường ống và bể lọc nước; sân bê
tông và các hạng mục phụ trợ khác

3

Hệ thống xử lý nước thải tại
làng nghề
(xử lý nước thải tại khu giết mổ
gia súc tập trung)

Thị trấn Đăk Hà 2015 2015 1,545

VII CCN Đăk La, huyện Đăk Hà 27,594

1 Đường giao thông Xã Đăk La,
huyện Đăk Hà

Công ty Đầu tư
phát triển hạ tầng

Khu kinh tế
2014 2015 7,120

Đường giao thông số 1 (giai đoạn I với dự toán được duyệt: 1,097 tỷ đồng.
Đường giao thông số 1 (giai đoạn II); đường giao thông số 2, 3, 4 (giai đoạn
I) với giá trị dự toán được duyệt: 6.023.063.062 đồng.

2 Công trình xử lý nước thải tập
trung

Xã Đăk La,
huyện Đăk Hà

Công ty Đầu tư
phát triển hạ tầng

Khu kinh tế
20,474

Theo Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và
dự toán xây dựng công trình, quy mô; 500m3/ngày, đêm; tổng mức đầu tư là
20,474 tỷ đồng.

Nhà máy xử lý nước
thải (500m3/ng.đêm)

VIII CCN Kon Plông, xã Đăk Long, huyện Kon Plông 4,054
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1 Đường vào CCN,hệ thống điện,
hệ thống nước

Xã  Đăk  Long,
huyện Kon Plông 4,054

IX CCN-TTCN Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi 4,365

1
Đầu tư xây dựng hệ thống
đường nội bộ gồm 4 tuyến,
chiều dài 1.033,75m

Xã  Đăk  Xú,
huyện Ngọc Hồi 4,365
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PHỤ LỤC 4.1
Hiệu quả hoạt động các khu kinh tế, khu công nghiệp

(Kèm theo Báo cáo số: 30  /BC-ĐGS của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm
thuê đất

Diện tích đất
thuê (m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí
tại khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Số lượng Thu nhập bình

quân/tháng

A Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y
(60DA/52DN) 1.266.136 1.323.174 746.585 2.677.063 2.747.622 11.017 30.767 51.800 43.267 344

I  Dự án đang hoạt động (43DA/39DN) 889.209 - - 786.867 626.330 2.677.063 2.747.622 11.017 30.767 51.800 43.267 344 275

1 Công ty TNHH Nhân Thành -
10B

2015 10.576,7 Dự án đầu tư kho ngoại
quan (Kho xuất) KH1 - Khu I 31.124 31.684 3.000 1.409 300

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

300 140 4 12,5
Lao động sử dụng
chung cho cả Công

ty

2014 7.981
Địa điểm, tập kết, kiểm

tra, giám sát hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu

CQ4,CQ5
(DA Đấu

thầu)
11.097 8.383 350 730 70

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

33 73

2 Công ty TNHH Thương  mại
và Vận tải Quốc Huy 2018 323 Công trình Thương mại -

dịch vụ TM22 (CQ2) 798 798 1.100 1.260

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo

123 130 2 1 7

3 Cty TNHH MTV XNK&ĐT
NLN Đông Dương 2008 738 VPLV CQ10 - Khu I 2.000 2.000 4 5 Văn phòng làm

việc

4 Viễn thông Kon Tum 2015 2.540 Nhà đài viễn thông Lô CQ6- Khu
I 2.000 2.085 không phát sinh

DT, nộp NSNN

5 Công ty TNHH MTV Hải
Dương Bờ Y 2016 641

Văn phòng làm việc kết
hợp trưng bày giới thiệu

sản phẩm
CQ2 - Khu I 1.300 1.300 500 500 100 80 2 2 3 10

6 Trần Văn Nam 2014 3.115 Trung tâm thương mại
Hồng Khuyên CQ2 - Khu I 14.889 5.000 1.000 1.000 150 150 2 2 4 7

7  Công ty TNHH MTV Vương
Trang Bờ y 2017 177 Văn phòng và trưng bày

giới thiệu sản phẩm
Một phần

CQ2 - Khu I 500 1.000 1.000 1.179 50 130 2 2 1 9

8 Công ty TNHH  Phát Thành
Vinh PT

2016,
TĐ LĐ
2020

18 Cửa hàng miễn thuế số 1 Trạm KSLH 20.000 5.000 92 79 (235) - 2 53 3 4,5

9 Công ty Cổ phần miễn thuế SP
Bờ Y 2016 40 Cửa hàng miễn thuế số 2 Trạm KSLH 50.000 5.000 Ngừng

Hoạt động 78 (361) - - 111 2 5

10 Công ty TNHH MTV TM
Đông Dương

2017;
TĐ L1,
2018;

TDDL2,
2019

21,5 Kinh doanh hàng miễn
thuế

 Q8-Trạm
KSLH 20.000 20.000 Ngừng

Hoạt động 4.966 - 161 -
Chưa

PS thuế
(lỗ)

3 6

11 CN Xăng dầu Kon Tum - Cửa
hàng xăng dầu số 112 2005 1.387,5 Kinh doanh xăng dầu CQ12 - Khu I 2.500 3.353 28.672 47.699 209 385 4.644 2.755 3 13

12 Công ty TNHH Nhân Thành
Lộc Phát 2014 2.894 Cây xăng dầu TM16 - Khu I 3.470 3.470 28.219 29.202 156 260 201 72 3 9

13
Tổng Công ty xăng dầu Việt

Nam - Công ty Cổ phần
(PVOIL)

2022

608 Cửa hàng xăng dầu
PLEIKẦN01

Thôn 4, thị
trấn PleiKần,
huyện Ngọc

Hồi

1.000 1.000 Không
 quản lý 8.212 (771) Không

quản lý 0 3 7,21

Quyết định số
30/QĐ-BQLKKT
ngày 01 tháng 4

năm 2022

2.418 Cửa hàng xăng dầu
PLEIKẦN02

Thôn 7, thị
trấn PleiKần,
huyện Ngọc

Hồi

1.900 1.900 10.112 (816) 0 3 8,4

2022 1.054,5 Cửa hàng xăng dầu Bờ Y

Làng Măng
Tôn, xã Pờ Y,
huyện Ngọc

Hồi

700 700 6.774 13.524

Doanh
nghiệp

không báo
cáo

lợi nhuận

(677) 26 0 4 8,97

Công ty Hương
Sơn đầu tư từ ngày

30 tháng 3 năm
2022 về trước
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14 Công ty TNHH Kinh doanh
TH Sâm Tý 2019 1.262 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đăk Xú -

Ngọc Hồi 4.900 4.900 9.232 9.672 100 180 1 18 7 9

15
Công ty TNHH MTV Nghĩa
Lào (Nhận chuyển nhượng từ

Cty Quốc Huy)

2018;
TĐ L3 ,

2020
5.628 Cửa hàng xăng dầu Nghĩa

Lào TM30 - Khu I 7.000 7.000 520 547,4 52 (95) 2 2 3 5  HĐ tháng 6 năm
2021

16
Chi nhánh Cty CP tinh bột sắn
Phú Yên - Nhà máy tinh bột

sắn Kon Tum
2013 344.522 Nhà máy sản xuất tinh bột

sắn
Thôn Nông

Nhầy 2 107.137 106.000 179.775 114.011 7 123 11.835 12.186 87 5,2

17 Công ty TNHH MTV Thuận
Lợi 2010 47.257,5 Nhà máy chế biến mủ cao

su
KT05 -Thôn 5
- TT PleiKần) 50.000 50.000 406.049 313.068 606 3.547 17.830 6.305 40 7

18 Công ty TNHH Cao su Đại
Lợi Kon Tum 2017 23.000 Nhà máy chế biến mủ cao

su Đại Lợi
Thôn Nông

Nhầy II 100.000 36.387 1.941.092 2.020.811 2.734 4.000 11.509 16.814 36 8,25

19 Công ty Cao su Kon Tum 2007 129.808 Nhà máy chế biến mủ cao
su

Thôn Nông
Nhầy II 85.485 67.700 12.885 110.305 130 15.250 689 465 38 8,5

20 Công ty TNHH Xây lắp và
TM Hoàng Quân 2010 41.808

Khai thác khoáng sản đá
làm vật liệu xây dựng

thông thường tại mỏ đá
thôn Nông Nhầy II, xã
Đăk Nông, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum (Giai

đoạn I).

Thôn Nông
Nhầy II 4.800 4.800 11.401 11.000 2.095 1.830 1.594 2421 10 6

21 HTX Vạn Thành
2012 50.000 Khai thác đá xây dựng

thông thường

Thôn Nông
Nhầy II - Đăk

Nông
12.000 12.000 3.603 3.600 212 137 1.078 195 11 4,8

2016 6.319,3 Nhà máy sản xuất gạch
không nung

Đăk Nông -
Ngọc Hồi 7.305 7.305 486 355 98 39 1 1 2 4,7

22 Công ty TNHH Hoàng Gia
Tháng 6

năm
2020

15.104

Trang trại nông nghiệp
hữu cơ kết hợp điện năng

lượng mặt trời áp mái
Hoàng Gia

Thôn Nông
Kon, xã Đăk
Dục, huyện
Ngọc Hồi,

tỉnh Kon Tum

19.994 15.900 3.544 2.706 125 678 1 3 5 10

23 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư
và Xây dựng Thanh Hà

Tháng 6
năm
2020

12.852

Trang trại nông nghiệp
công nghệ cao kết hợp

năng lượng tái tạo Thanh
Hà

Thôn Nông
Kon, xã Đăk
Dục, huyện
Ngọc Hồi,

tỉnh Kon Tum

20.468 17.812 2.702 2.849 125 293 271 234 6 6

24 Công ty TNHH MTV Ngọc
Huy Ngọc Hồi

Tháng 6
năm
2020

16.819
Trang trại nông nghiệp
hữu cơ  kết hợp năng

lượng tái tạo Ngọc Huy

Thôn Nông
Kon, xã Đăk
Dục, huyện
Ngọc Hồi,

tỉnh Kon Tum

20.081 15.952 3.868 2.945 359 513 2 11 5 5

25 Công ty Cổ phần TTC Tây
Nguyên

tháng 7
năm
2020

10.706 Trang trại Nông nghiệp
hỗn hợp CLC Đăk Kan 1

 Thôn Ngọc
Tặng, xã Đăk
Kan, huyện
Ngọc hồi

8.600 8.950 2400 2.400 - - 240 190 6 5

26 Công ty Cổ phần Ngọc Hồi
HNT

Tháng 7
năm
2020

10.650 Trang trại Nông nghiệp
hỗn hợp CLC Đăk Kan 2

 Thôn Ngọc
Tặng xã Đăk
Kan huyện
Ngọc hồi

9.122 9.472 2.500 - - 240 200 6 5

27 Công ty TNHH Khuê Minh
Phát

tháng 7
năm
2020

12.525 Trang trại nông nghiệp
xanh Khuê Minh Phát

Thôn Ngọc
Tiền, xã Đắk

Xú
19.110 19.110 2.649 3.014 517 679 139 300 3 6

28 Công ty TNHH MTV năng
lượng xanh An Minh Phát

Tháng 7
năm
2020

13.053 Trang trại nông nghiệp
CLC Chiên Chiết

Thôn Chiên
Chiết, xã Đắk

Xú
19.020 19.020 1.668 1.918 338 630 166 171 3 6 2022: TNDN:

đang miễn giảm.

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm
thuê đất

Diện tích đất
thuê (m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí
tại khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Số lượng Thu nhập bình

quân/tháng
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29 Công ty TNHH năng lượng
xanh Châu Nguyên Phát

Tháng 7
năm
2020

12.258 Trang trại nông nghiệp
CLC Ngọc Tiền

Thôn Ngọc
Tiền, xã Đắk

Xú
19.780 19.780 2.258 2.655 324 582 117 3 6

TTNDN đang
miễn giảm; GTGT

còn khấu trừ

30 Công ty TNHH MTV Năng
lượng xanh An Nam Phát

Tháng 7
năm
2020

12.274 Trang trại Nông nghiệp
CLC Ngọc Hồi

Thôn Chiên
Chiết, xã Đắk

Xú
20.910 20.910 2.585 2.895 578 812 258 263 4 6 2022: TNDN:

đang miễn giảm.

31 Công ty Cổ phần năng lượng
Hoa Tây Nguyên

Tháng 8
năm
2020

11.721
Trang trại nông nghiệp

hữu cơ kết hợp năng lượng
tái tạo mặt trời áp mái

Thôn Ngọc
Tiền, xã Đắk

Xú
16.780 17.999 2.551 2.932 425 697 2 2 3 7

32 Công ty Cổ phần năng lượng
HIGHLAND

Tháng 8
năm
2020

10.841
Trang trại nông nghiệp

hữu cơ kết hợp năng lượng
tái tạo mặt trời áp mái

Thôn Ngọc
Tiền, xã Đắk

Xú
16.679 17.273 2.686 4.577 (49) 150 2 2 5 7

33 Công ty Cổ phần năng lượng
Tây Nguyên Xanh

Tháng 8
năm
2020

11.278
Trang trại nông nghiệp

hữu cơ kết hợp năng lượng
tái tạo mặt trời áp mái

Thôn Ngọc
Tiền, xã Đắk

Xú
16.687 17.999 2.559 2.937 615 720 2 2 3 7

34 Ông Trần Văn Trưởng
Tháng 8

năm
2020

18.936
Dự án nông nghiệp công
nghệ cao trồng cây dược

liệu, trồng nấm

Thôn Thung
Nai, xã Đắk
Xú, huyện
Ngọc Hồi

8.580 8.580 6.500 6.000 650 600 Chưa PS - 5 3,5

35 Công ty Cổ phần Vintec
Group

Tháng
10 năm
2020

20.166 Kho chứa nông sản Kon
Tum

Một phần Lô
TM32-1,
TM32-2,

TM32-3, Khu
I

8.000 8.000 2.559 2.145 259 214 233 165 4 7

36 Công ty Cổ phần thiết bị điện
E-BRIGHT Việt Nam

Tháng
10 năm
2020

12.500 Kho chứa hàng Kon Tum

Một phần Lô
CT10 KKT

của khẩu quốc
tế Bờ Y

4.000 4.000 2.684 1.300 268 130 244 100 3 7

37 Công ty TNHH MTV Nguyên
Phát Ngọc Hồi

Tháng
10 năm
2020

1.900 Cửa hàng kinh doanh tổng
hợp

Một phần Lô
TM 17 - Khu I

- KKT của
khẩu quốc tế

Bờ Y

3.000 2.957 - 430 23 - 2 3 5

38
Nguyễn Văn Dũng

(Công ty TNHH MTV Bảo
Long Ngọc Hồi cũ)

2016 289 Dự án siêu thị Mini Một phần Lô
CQ2 Khu I 1.300 1.000 100 100 10 10 2 2 2 5

39 Công ty TNHH Tuấn Lâm
Phát Ngọc Hồi 2018 1.200 Nhà máy chế biến lâm sản

Tuấn Lâm Phát Ngọc Hồi
Đăk Xú -
Ngọc Hồi 12.850 12.850 - - - - - - - 0

Ngừng, không hoạt
động từ 2021 đến
ngày 30 tháng 4
năm 2023. Đến
ngày 01 tháng 5

năm 2023 có thông
báo hoạt động trở

lại

II Dự án ngừng hoạt động (2DA/2DN) 125.892 - - 169.336 9.000

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm
thuê đất

Diện tích đất
thuê (m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí
tại khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Số lượng Thu nhập bình

quân/tháng
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1 Cơ sở tái chế kim loại màu
Sơn Hùng Phát 2018 9.500

Cơ sở tái chế rác thải kim
loại màu (Nhôm, đồng,

Chì) Sơn Hùng Phát

Thôn Nông
Nhầy II 11.500 9.000

QĐ số 107/QĐ-
BQLKKT ngày 15
tháng 11 năm 2022
ngừng hoạt động 01
năm (15 tháng 11

năm 2022 - ngày 31
tháng 10 năm 2023)

2 Công ty TNHH đầu tư chăn
nuôi Thành Phát

Tháng 3
năm
2021

116.392 Trang trại chăn nuôi heo
thịt công nghệ cao

Xã Đăk Kan -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

157.836

QĐ số 58QĐ-
BQLKKT ngày 07
tháng 6 năm 2022

ngừng hoạt động 01
năm (01 tháng 6

năm 2022 -ngày 01
tháng 6 năm 2023)

III Dự án hoàn thành nhưng chưa hoạt
động (5DA/4DN) 42.141 62.767 39.568 - - - - - - - -

Số dự án là 5, số
doanh nghiệp là 4
và DN nhơn thanh
10B đã được tính ở

trên dự án đang
hoạt động

1 Công ty TNHH Nhân Thành -
10B 2019 4.464,8 Nhà hàng ăn uống, giải

khát
Đầu đường

N5 8.834,8 5.141,0

2
Chi nhánh Công ty TNHH TM

Minh Trung (Đổi tên thành
Tân Tân Phú)

2010 8.330 Xưởng chế biến lâm sản CN6-1 Khu II 3.000 3.000

3 DNTN TM  Gia Bảo 2016 6.055 Xưởng CBLS CN17-1 - Khu
II - -

Theo quyết định
cho thuê đất số

140/QĐ-BQLKKT
ngày 08 tháng 8

năm 2016 không có
số liệu vốn đăng ký

và vốn thực hiện

4 Công ty TNHH MTV Thiện
Chí Kon Tum

2013;
Điều
chỉnh
GCN

Đầu tư
số 04
ngày

02/7/202
0

16.291 Xưởng chế biến lâm sản CN4, CN5
Khu II 44.155 28.927

5 Công ty TNHH Minh Ngọc Bờ
Y 2013 7.000 Chế biến lâm sản CN15 Khu II 6.777 2.500

IV Dự án đang triển khai (6DA/6DN) 95.855 - - 107.569 24.664

1 Công ty Cổ phần Đăk RiPen
2016;

TĐ L1,
 2021

22.487 Khu thương mại, dịch vụ,
du lịch tổng hợp

TM20;
CD5; CD6

Khu I
14.000 8.510 Dự án chưa

đưa vào hoạt động

2 Công ty TNHH Vương Bảo
Ngọc

2018;
TĐ L1,
2020

21.153
Chợ biên giới-Dịch vụ-

thương mại cửa khẩu quốc
tế Bờ Y

TM12- Khu I 39.000 8.654

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm
thuê đất

Diện tích đất
thuê (m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí
tại khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Số lượng Thu nhập bình

quân/tháng
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3 Công ty CP địa ốc và thương
mại Thành Ngọc

2011;
TĐ L1,
2021

25.000 Khai thác mỏ đá xây dựng CN8-1 Khu II 3.500 3.500

4 Công ty TNHH MTV VT
Minh Khôi Ngọc Hồi

Tháng 2
năm
2022

14.998 Nhà máy sản xuất dây
thun cao su xuất khẩu

Thôn Nông
nhầy 2, Đăk
Nông, Ngọc

Hồi, Kon Tum

36.000

5 Công ty TNHH  MTV Tuấn sỹ 2016 5.128 Xưởng chế biến lâm sản
CN13-1,

CN14-1 - Khu
II

10.200 2.000

6 Công ty TNHH MTV Tiến
Anh Đạt 2018 7.089 Xưởng sản xuất chế biến

gỗ Tiến Anh Đạt CN18-Khu II 4.869 2.000

V
Dự án vi phạm tiến độ đầu

tư (quá thời hạn đầu tư)
(4DA/1DN)

113.039 196.635 47.023 - - - - - - - -

Số dự án là 4, số
doanh nghiệp là 1
vì DN Nhơn thanh
10B đã được tính ở

trên dự án đang
hoạt động

1 Cty TNHH Nhân Thành -10B

2018 17.034 Đầu tư xây dựng Khu dịch
vụ, Thương mại CX12 - Khu I 20.575 16.788

2016;
TĐ L1
, 2018

38.015
Đầu tư xây dựng kinh

doanh thương mại và Dịch
vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y

TM11 - Khu I 66.159 8.581

2017 19.434

Đầu tư xây dựng kinh
doanh thương mại và dịch
vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y

(logicsics)

TM11 - Khu I 58.341 12.554

2 Công ty Cổ phần Hoàng Anh
Gia Lai

2016;
TTĐ L1,

 2019
38.556 Kho ngoại quan KH2 - Khu I 51.560 9.100

B KHU CÔNG NGHIỆP

I KCN HOÀ BÌNH
(40DA/36DN) 497.314 800.922 628.598 913.678 935.829 28.263 29.870 27.100 33.021 1.512

I.1 Dự án đang hoạt động (30DA/29DN) 381.281 593.480 526.350 913.678 935.829 28.263 29.870 27.100 33.021 1.512

1
Chi nhánh Tổng Cty May Nhà

Bè - Cty CP Xí nghiệp May
Kon Tum

1996 17.435 Sản xuất hàng
may mặc Lô A và A' 26.246 26.246 92.081 117.560 6.828 10.180 5.649 13.558 712 8

2 Công ty TNHH MTV Lợi Lợi 2009 20.736 Sản xuất dây thun D6 12.000 12.000 82.000 96.897 3.000 1.500 8.200 2.878 80 4,5

3 Cty TNHH công nghệ hữu cơ
sinh học An Thái 2016 3.472 Nhà máy sản xuất phân

bón C4B 25.000 25.000 10.000 23.000 500 7.000 3,00 23 10 10

4 Công ty TNHH MTV Lý
Thành 2015 5.382 Nhà máy công nghiệp cơ

khí, gia công, chế tạo C2-1 10.210 10.210 40.335 18.987 1.296 380 1.401 1.894 25 7

5

Chi nhánh Công ty TNHH
MTV TMDV Nam Phương

Gia Lai tại Kon Tum
(Đổi tên từ Chi nhánh DNTN
Nam Phương tại Kon Tum)

2016 2.512
Trung tâm điều hành sản

xuất, kinh doanh ô tô,
showrom

T2 4.392 4.392 72.949 18.395 728

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo 

75 121 4 7

6 Công ty TNHH MTV Ngọc
Thy AUTO 2008 4.753

Showroom, xưởng dịch vụ
bảo hành ô tô và vận tải

hàng hoá
T1A 11.132 8.000 28.664 16.247 4.871

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo 

132 123 14 5

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm
thuê đất

Diện tích đất
thuê (m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí
tại khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Số lượng Thu nhập bình

quân/tháng
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7 Cơ sở sản xuất, kinh doanh
hàng giải khát hiệu Tây Đô 2019 2.731 Xưởng sản xuất các mặt

hàng giải khát
Một phần Lô

D5 3.000 3.000 1.000 1.050 200

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

90,00 45 6 4

8 Công ty CP xuất nhập khẩu và
Đầu tư Kon Tum

2008 69.665 Phân xưởng sản xuất ván
bóc B1,B1', T1B 24.255 24.255 19.084 23.600 2.680 700 1.912 2.000 57 6,5

2020 Điện năng lượng mặt trời
áp mái

B1

16.500 16.500 2.605 2.655

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo 

261 217 4 6,5

9 Công ty TNHH Công Danh
 2006 45.905 Nhà máy chế

biến gỗ xuất khẩu C3,C6 26.894 26.350 131.565 95.202

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

12.000 2.500 3.500 181 6

10 Xí Nghiệp tư nhân Lâm Tùng 2008 11.459 Nhà máy sản xuất ,chế
biến lâm sản C4 11.054 2.000 3.715 1.683 89 89 79,71 104 20 4,5

11 Công ty TNHH Gỗ Phúc Nhân 2017 5.717 Xây dựng xưởng sản xuất,
chế biến lâm sản C2.2 6.000 6.000 31.000 13.418

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo 

(2.686) 3.141 1.532 9 5

12 Công ty TNHH MTV Trường
Nguyên Khánh 2019 9.010 Nhà máy chế biến các sản

phẩm từ gỗ B2-1 8.200 8.200 3.858 12.973 (1.064) 209 294 947 17 7

13 C.ty TNHH Phú Mỹ Hưng
Kon Tum 2018 2.500 Sản xuất, gia công các sản

phẩm từ gỗ
Một phần Lô

E2 2.000 2.000 2.000 4.200 200

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

250,00 430 12 8

14
Công ty TNHH Thắng Lợi

LUMBER 2020
Thuê nhà

Xưởng Nhà máy chế biến lâm sản
và sản xuất ván ghép thanh D4 5.000 2.000 5.538 5.165 343

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

580,10 348 54 5

(thuê nhà xưởng,
nhà kho: 4,520m2;

nhà làm việc
200m2; Nhà bảo vệ

15m2)

15 Cty TNHH MTV Chiến Thắng
I 2016 9.300

Sản xuất bê tông thương
phẩm, gạch không nung và
các sản phẩm từ bê tông.

CX 52.881 52.881 45.032 19.078 7.917

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

78,70 43 11 5

16 Chi nhánh Cty CP TM Bia Sài
Gòn Tây Nguyên tại Kon Tum 2008 5.323

Văn phòng làm việc và
kho trung chuyển Bia Sài

Gòn
C4A 3.352 3.352 289.000 380.000

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

1.712 2006 55 7,5

17 CTCP sách và TBTH Kon
Tum 2011 12.564

Nhà máy sản xuất thiết bị,
dụng cụ học sinh và sản

phẩm đồ gỗ
D5 13.500 4.964 3.168

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

Doanh
nghiệp

không báo
cáo

86 12 5,3

18 Công ty CP khí hoá lỏng Long
Phụng Kon Tum 2011 6.003 Trạm chiết nạp khí đốt hóa

lỏng (LPG) Kon Tum D3 15.333 15.333 50.606 51.150 1.228

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

549,46 395 29 9,1

19 Công ty Cổ phần Tấn phát 2008 2.045 Văn phòng làm việc và
xưởng cơ khí công nghiệp T2 18.320 18.320 0 - - - - - 88 7

Văn phòng làm
việc không phát

sinh doanh thu, nộp
thuế (Tạm dừng
xưởng cơ khí)

20 Viễn Thông Kon Tum 2005 1.373
Nhà lắp đặt thiết bị viễn

thông công nghệ khu công
nghiệp Hoà Bình

T2 414 414 0 - - - - 11
Nhà lắp đặt thiết bị

không phát sinh
doanh thu, nộp thuế

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm
thuê đất

Diện tích đất
thuê (m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí
tại khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Số lượng Thu nhập bình

quân/tháng
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21
Công ty TNHH Phú Quý và
Công ty TNHH thương mại
tổng hợp Phước Hải (BBC)

2006 22.962 Nhà máy chế biến lâm sản
xuất khẩu C5 14.987 12.200 1.500 7.500 25 88 160 38 15 7,5

22 Công ty TNHH Đầu tư và Phát
triển Mộc Nguyên 2021 3.411 Nhà máy sản xuất viên nén

năng lượng Mộc Nguyên D3 2.500 2.500 130 1.700 (592) - 14,88 138 8 6

23 Công ty TNHH MTV Ngọc
Phú 2021 6.000 Nhà máy sản xuất chế biến

gỗ Ngọc Phú Lô D4-1 4.000 4.000 1.016 4.314 13 32 18,44 467 3 5,5 HĐ từ tháng 8/2021

24 Công ty TNHH Năng lượng
DIC 2014 26.826 XD nhà máy sản xuất viên

nén năng lượng B2-2 33.000 19.008

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo 

2.750

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo 

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo

510 8 6,5

25 Công ty TNHH MTV Định
Phát 2017 8.000 Xưởng sản xuất chế biến

lâm sản và kho chứa hàng P/S 11.000 11.000 0 1.625 0

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo 

0 496 4 4,5 Năm 2021 tạm
dừng HĐ

26 Công ty TNHH An Phước 2007 25.800 Nhà máy chế biến lâm sản
xuất khẩu D4 13.785 13.785

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

2.200

Doanh
nghiệp

không báo
cáo 

200

Doanh
nghiệp

 không báo
cáo 

402 7 7

27

Công ty TNHH Thương mại
dịch vụ Xuất Nhập khẩu Cát

Vũ 2021 18.437 Nhà máy chế biến ván
dăm và các sản phẩm từ gỗ C7 11.000 11.000 Chưa phát

sinh 7.000 Chưa phát
sinh 100 Chưa phát

sinh 380 24 5,5 Mới HĐ năm 2022

28

Công ty TNHH Gỗ ghép Hưng
Thịnh (Công ty viết tắt:

HUNG THINH GRAFTING
WOOD CO.,LTD)

2022 Nhà máy chế biến lâm sản
và sản xuất ván ghép thanh D4 3.000 1.000 Chưa phát

sinh 4.312 Chưa phát
sinh 78 Chưa phát

sinh 48 18 6,5
Mới HĐ năm 2022
(thuê nhà xưởng

số 2: 1920m2)

29 Công ty TNHH Năng lượng
xanh Kon Tum 2019 31.960 Nhà máy sản xuất viên nén

gỗ xuất khẩu C5,C6 204.525 180.439 279 25 7,6

Đang thử nghiệm
hệ thống dây

chuyền công nghệ
nên chưa phát sinh

doanh thu
I.2 Dự án ngừng hoạt động (0DA)
I.3 Dự án hoàn thành nhưng chưa hoạt

động (2DA/2DN)
20.561 42.320 19.660

1 Công ty TNHH Thương mại
Đại Lâm Mộc 2011 14.126 Nhà máy sản xuất chế biến

đá Granite C2A 38.320 15.660
Cơ quan thi hành
án đang thụ lý hồ

sơ

2 DNTN Hồng Ngọc 2011 6.435 Sản xuất chai nhựa và
nước uống không cồn C4 4.000 4.000

I.4 Dự án đang triển khai (8DA/5DN) 95.472 165.122 82.588

1 Công ty CP xuất nhập khẩu và
Đầu tư Kon Tum 2018 1.500

Trung tâm điều hành
SXKD, dịch vụ, trưng bày

và giới thiệu sản phẩm
T1 5.000 1.588

2 Cty TNHH MTV Chiến Thắng
I 2021 12.000 Nhà máy sản xuất gạch

không nung D7 14.971

3 Công ty Cổ phần Cầu đường
New Sun 2022 19.484

Nhà máy chế biến bê tông
thương phẩm và bê tông

nhựa nóng
Lô D1+D2 14.901 14.901

4 Công ty Dịch vụ Điện lực
Miền Trung 2022 1.604

Xưởng sửa chữa, thử
nghiệm thiết bị điện và gia
công cơ khí xí nghiệp dịch

vụ điện lực Kon Tum

Lô H 3.700 3.700

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm
thuê đất

Diện tích đất
thuê (m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí
tại khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Số lượng Thu nhập bình

quân/tháng
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5 Công ty TNHH Đầu tư phát
triển Protech Food 2022 41.690

Nhà máy sản xuất chế biến
sửa dê và thực phẩm bảo
vệ sức khoẻ từ sâm Ngọc

Linh

C1 94.000 54.000

6

Công ty TNHH QP
AUTHENTIC FRESH FINE

FAST FOOD VIỆT NAM
(Công ty viết tắt: QP FOODS

VIETNAM)

2022 11.591

Xây dựng và vận hành dây
chuyền mẫu sản xuất chế
biến thực phẩm ứng dụng

công nghệ cao

C1A 14.650 3.000

7 Công ty TNHH MTV Khoáng
sản SXK 2022 6.003 Nhà máy sản xuất bê tông

thương phẩm D3-3 16.900 5.400

8 C.ty TNHH Phú Mỹ Hưng
Kon Tum `11/2022 1.600 Kho chứa hàng D9 1.000

I.5 Dự án vi phạm tiến độ đầu tư (quá thời
hạn đầu tư) (0 DA)II Khu công nghiệp Sao Mai (3DA/3DN) 402.045 615.000 77.725

II.1  Dự án đang hoạt động (0DN)

II.2 Dự án ngừng hoạt động
(0DN)

II.3 Dự án hoàn thành nhưng
chưa hoạt động (0DN)

II.4 Dự án đang triển khai
(3DA/3DN) 402.045 615.000 77.725

1 Công ty TNHH MTV Phương
Phong Linh 2020 29.011,7

Nhà máy sản xuất nước
giải khát và nước uống từ

dược liệu

Một phần lô
N1-19 45.000 36.703

2 Công ty TNHH chế biến nông
sản Sao Mai 2020 31.033,3 Nhà máy sơ chế và chế

biến dược liệu

Lô N1-18 và
một phần lô

N1-17
50.000 40.956

3 Công ty CP Dược liệu  và thực
phẩm Măng Đen 2021 342.000

Cụm nhà máy chế biến
thực phẩm và dược liệu

công nghệ cao

Lô N1-1; N1-
2; N1-3; N1-
4; N1-5; N1-

6; N1-21; N1-
22; N1-23; N1-
24; N1-25; N1-

26 và N1-27

520.000 66

II.5
Dự án vi phạm tiến độ đầu

tư (quá thời hạn đầu tư)
(0DN)

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm
thuê đất

Diện tích đất
thuê (m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí
tại khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022 Số lượng Thu nhập bình

quân/tháng
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PHỤ LỤC 4.2
Hiệu quả hoạt động các cụm công nghiệp

(Kèm theo Báo cáo số: 30  /BC-ĐGS của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm thuê
đất

Diện tích
đất thuê

(m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí tại
khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm

2021
Năm
2022

Năm
2021

Năm
2022 Số lượng

Thu nhập
bình

quân/tháng

I CCN - TTCN Làng nghề H'nor

65.735/70.1
03 m2 (đã
thu hồi của
 07 cơ sở

trong CCN)

9.509,04 11.644 174 194 260 380,412 1.000 5,5

Nộp Ngân sách nhà nước trừ
tiền thuê đất hàng năm
- Thu hồi 07 cở sở trong
CCN:  Nguyễn Văn Nhiệm;
Lê Hoàng Hùng, Trần Quốc
Phong, Phạm Hữu Hạnh,
Nguyễn Thái Vũ, Trương
Viết Hoàng, Trần Đình Vĩnh

1 Nguyễn Sinh Quân 2014 253,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 108 0 1,804 0 1,980 6 5,5
2 Trần Thị Thiết 2014 510,7 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
3 Phạm Phước Hoàng Hải 2014 255,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 100,80 0 1,845 0 4,536 0 6 5,5
4 Võ Khắc Điệp 2014 124,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
5 Phạm Giang Nam 2014 473,1 Gia công sắt nhôm Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
6 Trần Văn Minh 2014 124,8 Gia công cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 93,60 94,80 1,713 1,583 0 0 6 5,5
7 Đinh Thị Hiếu 2014 247,5 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

8 Nguyễn Thị Thanh Thanh 2014 473,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 156 240 2,855 4,008 7,020 10,80 12 5,5
2014 473,1 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 12 5,5

9 Đặng Thị Mỹ Nhung 2014 473,1 Sắt, nhôm kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
10 Nguyễn Tấn Đạt 2014 473,3 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
11 Phan Văn Tân 2014 247,2 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 91,20 92,400 1,669 1,543 0 0 7 5,5
12 Nguyễn Bá Tài 2014 158,2 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
13 Phạm Trọng Hải 2014 129,5 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
14 Dương Thọ Hào 2014 550 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
15 An Thụy Phương Hồng 2014 247,4 Cửa nhôm, sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
16 Bùi Văn Kiến 2014 118,5 Cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 91 108 1,669 1,804 0 1,980 7 5,5
17 Nguyễn Lê 2014 131,2 Cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
18 Nguyễn Văn Bảy 2014 129,6 Cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
19 Đỗ Minh Hoàng 2014 123,3 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
20 Đặng Thị Kim Đức 2014 125,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
21 Trần Thanh Long 2014 247,7 Sắt, nhôm kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 240 0 4,008 0 10,80 7 5,5
22 Trương Vũ Huân 2014 473,3 Sắt, nhôm kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
23 Phạm Thanh Tuấn 2014 260,3 Mộc mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
24 Lê Đình Quý 2014 129,3 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
25 Nguyễn Xuân Thành 2014 255,4 Mộc, mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 78 82 1,427 1,363 0 0 6 5,5
26 Nguyễn Ngọc Sỹ 2014 123,4 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
27 Hồ Chí Phụng 2014 122,5 Sắt, nhôm Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 88,80 90 1,625 1,503 0 0 6 5,5
28 Đào Duy Tùng 2014 124 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 90 91 1,647 1,523 0 0 6 5,5
29 Nguyễn Văn Hà 2014 247,5 Gia công nhôm Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 108 0 1,804 0 1,980 6 5,5
30 Hà Văn Lai 2014 248,1 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
31 Nguyễn Văn Phú 2014 121,3 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
32 Phan Tấn Lực 2014 128,1 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 90 91 1,647 1,523 0 0 6 5,5
33 Nguyễn Duy Khanh 2014 122,8 Gia công cửa sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
34 Nguyễn Xuân Phương 2014 247,6 Hàn súc két nước Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
35 Đặng Ngọc Trương 2014 255,6 Mộc, mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 84 85,2 1,537 1,423 0 0 6 5,5
36 Võ Thanh Lưu 2014 473,1 Cơ khí-Hàn-Tiện Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
37 Nguyễn Thanh Dân 2014 247,5 Gia công cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
38 Phan Chí Bửu 2014 247,7 Cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
39 Tô Minh Đạo 2014 509,5 Gia công đá ốp tường Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
40 Lê Thị Ngọc Ánh 2014 131,3 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
41 Lâm Văn Bình 2014 244,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 2 5,5
42 Nguyễn Minh Vương 2014 395,4 Cơ khí sửa chữa ô tô Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
43 Võ Văn Dũng 2014 247,4 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 120 180 2,196 3,006 5,4 8,1 6 5,5
44 Trương Ngọc Tuấn 2014 253,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
45 Phùng Văn Sơn 2014 247,6 Sắt, nhôm kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
46 Nguyễn Bá Minh 2014 247,6 Gia công cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 136,80 0 2,503 0 6,156 0 7 5,5
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47 Phạm Ngọc Chẩn 2014 247,4 Sắt, nhôm kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 4 5,5
48 Lâm Văn Sáu 2014 260 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
49 Châu Văn Lộc 2014 127 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
50 Đỗ Văn Đức 2014 126 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 84 85 1,537 1,423 0 0 6 5,5
51 Lê Mỹ Loan 2014 124 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 4 5,5
52 Lê Đình Long 2014 525,5 Mộc, mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 120 204 2,196 3,407 5,40 9,18 7 5,5
53 Nguyễn Thanh Hải 2014 247,5 Sx cửa sắt, nhôm Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 98,4 98,4 1,801 1,643 0 0 6 5,5
54 Nguyễn Chí Cường 2014 123,1 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 90 100,8 1,647 1,683 0 4,536 6 5,5

55 Nguyễn Văn Bé 2014 123,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 100,80 192,00 1,845 3,206 4,536 8,640 6 5,5
2014 488,6 Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 5 5,5

56 Ninh Khắc Thống 2014 247,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
122,4 Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

57 Nguyễn Viết Hùng 2014 123,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 72 108 1,318 1,804 0 1,980 5 5,5
58 Hồ Văn Sang 2014 251,1 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
59 Phạm Văn Cường 2014 247,7 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 144 180 2,635 3,006 6,480 8,100 7 5,5
60 Hoàng Văn Huy 2014 123,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
61 Hoàng Văn Ty 2014 122,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 137 204 2,503 3,407 6,156 9,180 8 5,5
62 Nguyễn Viết Bình 2014 254,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
63 Đặng Hồng Sơn 2014 247,7 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 96 96 1,757 1,603 0 0 5 5,5
64 Nguyễn Đức Khiêm 2014 247,7 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
65 Lê Đình Hùng 2014 247,6 Cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 89 90 1,63 1,50 0 0 6 5,5
66 Hà Văn Bá 2014 247,7 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
67 Nguyễn Thanh Hảo 2014 347,5 Gia công cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
68 Bùi Văn Lộc 2014 124,3 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 90 91 1,647 1,523 0 0 5 5,5
69 Đặng Hữu Phúc 2014 473,1 đá thạch cao Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
70 Nguyễn Trọng Huy 2014 402,2 Sx, gia công hàng sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 82 0 1,493 0 0 0 3 5,5
71 Trần Văn Đô 2014 126,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
72 Bùi Tá Thạnh 2014 340,6 Gò hàn Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
73 Trần Văn Nam 2014 128,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
74 Mai Xuân Ngọ 2014 473,3 Gia công cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
75 Trần Thị Phương Lan 2014 247,6 Gò hàn, súc két nước Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
76 Lê Hoàng Hải 2014 473,3 Sản xuất nhôm, kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
77 Phạm Thị Lý 2014 473,3 SX kim loại Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
78 Phạm Thái 2014 507,3 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
79 Nguyễn Văn Long 2014 123,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 78 80,4 1,427 1,343 0 0 6 5,5
80 Vũ Văn Hảo 2014 447,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 595,2 0 10,892 0 8,928 0 5 5,5
81 Nguyễn Văn Hòa 2014 365,5 Sắt, nhôm kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 93,60 100,8 1,713 1,683 0 4,536 6 5,5
82 Đoàn Thị Tâm 2014 523 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 3 5,5
83 Nguyễn Đăng Hồng 2014 493,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 288 288 5,270 4,810 4,32 9 7 5,5
84 Trần Xuân Kiên 2014 253,8 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
85 Bùi Thành Danh 2014 253,1 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
86 Nguyễn Dũng 2014 247,5 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

87 Nguyễn Hữu Du 2014 247,6 Sát, nhôm kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
247,5 Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

88 Trần Ngọc Châu 2014 126,5 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
89 Lê Thị Hoàng Phượng 2014 125,3 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
90 Võ Thị Nga 2014 129,2 mộc mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
91 Trần Đình Vĩnh 2014 129 mộc mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
92 Huỳnh Thị Yến Vân 2014 511,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
93 Hồ Văn Quý 2014 249,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
94 Phạm Kháng 2014 257,3 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
95 Nguyễn Bá Tín 2014 262,3 SX, gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
96 Nguyễn Văn Lập 2014 250,1 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 261,36 400,8 4,783 6,693 3,920 6,012 8 5,5
97 Vũ Xuân Tiến 2014 522 sắt, mộc Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 100,8 0 1,683 0 4,536 5 5,5
98 Hồ Thanh Tùng 2014 247,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 84 85,2 1,537 1,423 0 0 6 5,5
99 Nguyễn Hoài 2014 133,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 84 85,2 1,537 1,423 0 0 6 5,5
100 Nguyễn Văn Liêu 2014 133,6 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 84 85,2 1,537 1,423 0 0 6 5,5
101 Lê Trung Dũng 2014 124 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
102 Vũ Mạnh Dũng 2014 247,5 Sắt, nhôm kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
103 Trương Thanh Phi 2014 473,3 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
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104 Đinh Hiệp 2014 126,2 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
105 Đặng Thị Lan 2014 473 Gia công sắt nhôm, Inox Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 101 204 1,845 3,407 4,536 9,180 6 5,5
106 Nguyễn Thanh Hùng 2014 249,7 Mộc, mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
107 Nguyễn Cho 2014 125,2 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
108 Hà Thị Mỹ Linh 2014 509,6 Đá Granit Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
109 Nguyễn Hữu Quang 2014 131,5 Nghề sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

110 Phạm Thị Hoa 2014 123,2 SX mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 120 0 2,196 0 5,4 0 6 5,5
2014 123,6 Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 6 5,5

111 Trần Hồng Long 2014 126,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 112,8 138 2,064 2,305 5,08 6,21 6 5,5
112 Nguyễn Văn Tuấn 2014 126,1 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

113 Nguyễn Huỳnh Chánh Trực 2014 263,2 Mộc, mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 136,8 240 2,503 4,008 6,156 10,80 6 5,5

114 Trần Công Xứng 2014 286,3 Gia công nhôm, kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
115 Nguyễn Bửu Quang 2014 123,8 Cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
116 Trần Văn Phước 2014 421,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
117 Nguyễn Hoài Sơn 2014 243,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

118 Phạm Vấn 2014 123,2 Sản xuất khấu kiện kim
loại

Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

119 Nguyễn Văn Tiếng 2014 129,9 Đá Granit Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
120 Nguyễn Duy Khiêm 2014 350,9 Mộc, mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
121 Phạm Văn 2014 125,2 Cửa sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
122 Trịnh Minh Phước 2014 125,2 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
123 Võ Văn Hoàng 2014 126,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
124 Hàn Phi Sơn 2014 118,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 90 91,2 1,65 1,52 0 0 5 5,5
125 Trần Duy Khôi 2014 247,7 gia công cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 129,12 156 2,363 2,605 5,810 7,020 6 5,5
126 Văn Đình Hải 2014 473,1 Gia công cửa nhôm kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
127 Ngô Hữu Dụng 2014 259,5 Mộc, mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
128 Trần Văn Tây 2020 247,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
129 Đỗ Thị Liên 2014 493,4 Đá Granite, sắt, nhôm Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5

130 Trần Văn Giáp 2014 122,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
157,8 Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 5,5

131 Trương Lê Mãnh 2014 473,3 SX  sắt nhôm, kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5

132 Lưu Thị Mển 2014 124 Sản xuất cấu kiện kim loại Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

133 Nguyễn Tấn Đạt 2014 236,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
134 Hoàng Văn Thành 2014 473,1 SX kim loại Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
135 Hồ Thanh Hà 2014 256,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
136 Lê Đình Sơn 2014 473 Cơ khí - Sắt dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 230,64 270 4,221 4,509 10,379 12,150 6 5,5
137 Nguyễn Chí Nhân 2014 335,8 Gia công sửa chữa cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 100,8 144 1,845 2,405 4,536 6,480 6 5,5

138 Lê Hồng Long 2014 124,3 Sản xuất các SP từ kim
loại, mộc

Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

139 Lê Hồng Vũ 2014 124,1 Gia công sắt nhôm Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
140 Phùng văn Tiến 2014 384,5 Mộc, mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
141 Phùng Thế Dương 2014 124,4 Mộc, mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
142 Đào Hữu Tình 2014 591,5 Gia công cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 350,400 350,400 6,412 5,852 15,768 15,768 6 5,5
143 Phạm Ngọc Khẩn 2012 542,2 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 142,8 144 2,613 2,405 6,426 6,480 6 5,5

144 Nguyễn Văn Đoàn 2014 260,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 138 204 2,525 3,407 6,21 9,18 6 5,5
259,1 Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 6 5,5

145 Nguyễn Đình Phùng 2012 515 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 252 660 4,612 11,022 11,34 24,30 9 5,5
146 Võ Xuân Lỳ 2020 273,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 3 5,5
147 Phùng Văn Phương 2014 272,7 Gỗ mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 136,8 180 2,503 3,006 6,156 9,180 8 5,5
148 Lâm Hoàng Sơn 2014 329,2 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 145,680 204 2,666 3,407 6,556 9,180 7 5,5
149 Phạm Thanh Bách 2014 526,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 132 144 2,416 2,405 5,940 6,480 5 5,5
150 Trần Thị Hoa Lý 2012 660,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
151 Nguyễn Đức Chiến 2012 244,2 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

152 Ngô Văn Thiệu 2014 247,5 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 136,8 180 2,503 3,006 6,156 8,100 5 5,5
123,9 Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 4 5,5

153 Võ Thị Hạnh 2012 247,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
154 Hồ Thị Kim Liên 2014 248,5 đá granit Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
155 Lâm Minh Thuận 2014 247,6 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 130,32 192 2,385 3,206 5,864 8,640 5 5,5
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156 Lương Văn Nhiệt 2012 260,1 Mộc nghệ thuật Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 86,4 88,8 1,581 1,483 0 0 5 5,5
157 Phạm Trọng Quang 2012 261,2 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
158 Nguyễn Trung Thủy 2014 247,6 gia công cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
159 Vũ Thị Bích Phượng 2014 251,7 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
160 Nguyễn Khắc Tuyên 2014 252,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
161 Nguyễn Thành 2014 251,9 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
162 Võ Thị Tâm 2014 247,5 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
163 Lê Thị Hoa 2014 257,2 Cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

164 Nguyễn Đình Công 2014 279 mộc mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 135,84 0 2,486 0 6,113 0 5 5,5
254,9 Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 5 5,5

165 Lê Tùng Anh 2012 123,8 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
166 Lê Thị Phượng 2014 247,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
167 Phạm Thanh Giám 2012 245,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 117,120 168 2,143 2,806 5,27 7,56 5 5,5
168 Trần Thị Loan 2012 538,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
169 Lê Văn Lung 2012 539,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
170 Đường Anh Tòng 2012 473,1 cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
171 Phạm Việt Anh 2014 457,8 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
172 Nguyễn Công Dũng 2014 247,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
173 Phạm Thông 2012 343,1 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 136,8 136,8 2,503 2,285 6,156 6,156 6 5,5
174 Nguyễn Thị Hải Lệ 2012 247,7 Gia công nhôm Kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

175 Phạm Vấn 2014 248,9 Sản xuất khấu kiện kim
loại

Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
248,1 Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 5,5

176 Phạm Văn Cư 2012 253,1 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
177 Nguyễn Đăng Long 2012 326,2 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 136,8 204 2,503 3,407 6,156 9,180 7 5,5
178 Lâm Thanh Hùng 2012 247,5 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
179 Nguyễn Thanh Quý 2012 125,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 120 120 2,196 2,004 1,8 3,6 6 5,5
180 Kim Quý Cửu 2012 123,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 88,8 100,8 1,625 1,683 0 4,536 5 5,5
181 Đoàn Ngọc Thu 2012 123,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 127,44 0 2,332 0 5,735 0 5 5,5
182 Phan Thị Thành 2012 247,4 gia công sắt thép Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
183 Thái Ngọc Quốc 2012 563,1 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
184 Lê Văn Dũng 2012 247,6 Nhôm kính Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 228 240 4,172 4,008 3,420 9 5 5,5
185 Nguyễn Thanh Dân 2014 247,6 Gia công sắt, thép Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 2 5,5
186 Võ Quang Thắng 2012 254,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 103,2 180 1,889 3,006 4,536 8,10 5 5,5
187 Nguyễn Đình Long 2012 518,9 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
188 Nguyễn Đình Vũ 2012 446 gia công cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
189 Nguyễn Thanh Duy 2012 137,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 137,040 204 2,508 3,407 6,167 9,18 6 5,5
190 Nguyễn Thị Thu Trang 2012 266 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 136,8 204 2,503 3,407 6,156 9,18 6 5,5
191 Khiếu Đình Nam 2012 247,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
192 Cai Văn Lực 2012 247,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 336 420 6,149 7,014 5,040 6,3 6 5,5
193 Đặng Cao Thạch 2012 557,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
194 Nguyễn Thanh Hùng 2012 553,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 136,8 204 2,503 3,407 6,156 9,18 6 5,5
195 Đặng Trung Cường 2012 137,3 Gia công sắt, thép Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
196 Trương Văn Chánh 2012 123,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 84 86,40 1,537 1,443 0 0 6 5,5
197 Phạm Văn Lợi 2014 257,4 Đá Granit Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
198 Dương Công Tiến 2014 247,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
199 Trương Văn Hữu 2014 130,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
200 Hoàng Văn Minh 2014 128,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 84 86,4 1,537 1,443 0 0 5 5,5

201 Võ Ngọc Tư 2012 126,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 170,4 360 3,118 6,012 7,668 16,2 6 5,5
247,7 Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 6 5,5

202 Trương Văn Chờ 2020 247,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 85,2 0 1,423 0 0 5 5,5
203 Trần Đức Hồng 2014 123,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 84 0 1,537 0 0 0 5 5,5
204 Hồ Thị Thu Lan 2014 259,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 90 91,2 1,647 1,523 0 0 5 5,5
205 Thái Văn Nhân 2014 250,7 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
206 Lê Ngọc Lâm 2014 253,3 Cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
207 Trần Văn Sang 2014 245,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
208 Trần Ngọc Kỳ 2014 259,5 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
209 Nguyễn Thái Hòa 2020 272,1 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
210 Đoàn Thế Trị 2014 246,8 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
211 Tô Hữu Hải 2014 257 Mộc, sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
212 Nguyễn Viết Phúc 2014 127,7 Sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm thuê
đất
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213 Lương Hữu Phước 2014 249,4 Cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
214 Đàm Văn Ca 2014 237,2 Gò hàn Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
215 Phạm Ngọc Tiễn 2014 258,3 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 120 0 2,196 0 1,8 0 5 5,5
216 Đinh Dũng 2014 245,9 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
217 Phạm Văn Thi 2014 247,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
218 Đinh Thị Mỹ Hạnh 2014 248,3 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
219 Hồ Viết Dũng 2014 258,3 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
220 Đặng Văn Tô 2014 127,4 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
221 Đoàn Thế Trị 2014 129 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
222 Nguyễn Viết Dũng 2014 247,5 Cơ khí Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 128,880 204 2,359 3,407 5,800 9,18 6 5,5
223 Phạm Văn Tài 2014 236,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 85,2 0 1,423 0 0 5 5,5
224 Đặng Thành Nhựt 2014 258,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
225 Nguyễn Ngọc Chi 2014 414,6 Đá Granit Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
226 Vũ Văn Đạt 2014 236,3 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
227 Trần Tuất 2014 136,4 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
228 Phạm Ngọc Sang 2014 127,9 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
229 Nguyễn Văn Quyên 2014 128,6 Mộc mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
230 Phạm Thái Vĩnh 2014 127,5 Mộc mỹ nghệ Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
231 Đặng Thành Dũng 2014 123,1 Gỗ, mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5
232 Nguyễn Thị Đức 2012 522,8 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
233 Nguyễn Lưu Diện 2020 264,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 100,8 0 1,683 0 4,536 6 5,5
234 Nguyễn Quốc Toàn 2020 245,1 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 100,8 0 1,683 0 4,536 5 5,5
235 Nguyễn Thị Vân 2014 255,6 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 144 300 3 5,010 6,48 13,50 5 5,5
236 Nguyễn Văn Lửa 2020 261,7 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 85,2 0 1,423 0 0 5 5,5
237 Nguyễn Văn Nghĩa 2014 479,1 Mộc dân dụng Tổ 2 Phường Lê Lợi 500 500 0 0 0 0 0 0 3 5,5
238 Đoàn Quốc Nghiệp 2014 122,3 Gia công sắt Tổ 2 Phường Lê Lợi 300 300 0 0 0 0 0 0 3 5,5

II CCN - TTCN Thanh Trung
phường Ngô Mây 87.900 87.900 11.684 14.602 -3.395 150 795 906 150

1 Công ty TNHH Hòa Nghĩa 2010 36.682,4 Sản xuất gạch tuynel, gạch
không nung

Thôn Thanh Trung,
phường Ngô Mây 34.500 34.500 3.764 5.015 43 58,9 211 424 50 5,1

2 Công ty Cổ phần Hùng Phát Đất công ty tự mua lại
của người dân

Sản xuất gạch tuynel, gạch
không nung

Thôn Thanh Trung,
phường Ngô Mây 30.000 30.000 6.700 7.300 85 91 300 200 70 5,1

3 Công ty TNHH Phúc Thịnh Phát Đất công ty tự mua lại
của người dân

Sản xuất gạch tuynel, gạch
không nung

Thôn Thanh Trung,
phường Ngô Mây 23.400 23.400 1.220 2.287 -3.523 -9.850 284 282 30 5,1

III CCN - TTCN xã Hòa Bình 77.950 77.950 10.900 12.500 141 171 506 631 100

1 Công ty TNHH Hòa Nghĩa 2009 114.530 Sản xuất gạch tuynel, gạch
không nung Thôn 5 xã Hòa Bình 40.000 40.000 3.900 4.500 48,5 50 200 400 40 5,1

2 Công ty Cổ phần Hùng Phát 2007 59.690,9 Sản xuất gạch tuynel, gạch
không nung Thôn 5 xã Hòa Bình 20.000 20.000 7.000 8.000 92 121 306 231 50 5,1

3 Công ty Cổ phần phân bón Kon
Tum 2019 7.311,4 Sản xuất phân bón hữu cơ,

phân vi sinh Thôn 5 xã Hòa Bình 5.950 5.950 đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm 10 5,1

4 Công ty TNHH MTV Đông
Sanh A 2019 8.700 Sản xuất phân bón hữu cơ,

phân vi sinh Thôn 5 xã Hòa Bình 12.000 12.000 Đang trong quá trình lắp đặt dây chuyền sản xuất

IV Cụm công nghiệp và dịch vụ
24/4

IV.1 Doanh nghiệp 86.352 77.856 10.218,2 5.567 36,8 112,8 117,3 301,4 234

1 Công ty TNHH MTV Vạn Phước
Minh 2016 7.591 Gia công chế biến gỗ Cụm công nghiệp và

dịch vụ 24/4 13.000 13.000 2.549,1 2.418 17 39,1 16,6 39,1 40 4

2 Công ty TNHH Sạc Ly Đăk Tô 2019 5.612,3 Chế biến cấu kiện kim loại Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 3.618 Chưa

thực hiện - - 2 2 - - Tạm dừng hoạt động

3 Công ty TV & XD Bá Mỹ 2013 3.387 Gia công sản xuất bàn
Inox

Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 2.500 2.500 1.695,2 1.999 26,7 120,5 2 4

4 Công ty TNHH MTV Tâm Thủy
Nghệ 2021 4.656,7 Sản xuất tôn, xà gồ sắt Cụm công nghiệp và

dịch vụ 24/4 3.000 3.000 - - 7 4 Cục Thuế tỉnh quản lý

5 Công ty TNHH Thời Minh 2013 2.117,5 Sản xuất nước uống đóng
chai

Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 2.000 2.000 281,5 234,3 18,4 35,6 8 4

6 Công ty TNHH Thuận Phát 2019 9.715,7 Gia công chế biến gỗ Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 23.870 23.870 181,8 - 20,2 73,7 20,2 73,7 100 4

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm thuê
đất

Diện tích
đất thuê
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7 Trung tâm nghiên cứu sâm Ngọc
Linh 2020 25.073 Nghiên cứu Sâm Ngọc

Linh
Cụm công nghiệp và

dịch vụ 24/4 3.500 3.500 - -

8 Công ty TNHH MTV Nhật Khang
Tây Nguyên 2018 972 Sản xuất rượu Cụm công nghiệp và

dịch vụ 24/4 800 800 - - Không hoạt động

9 Công ty TNHH Kim Đình Phát 2018 648 Nhà  máy lọc nước tinh
khiết và thổi chai nhựa PET

Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 2.800 2.800 274,9 143,2 13,3 13,8 2 4

10 Công ty TNHH Thắng Lợi
LumBer 2018 5.325,1 Chế biến lâm sản và sản

xuất ván ghép thanh
Cụm công nghiệp và

dịch vụ 24/4 5.700 5.700 - - 20 4 Chưa kê khai, chưa nộp ngân
sách nhà nước

11 Công ty TNHH TM-DV Toàn
Anh Khang 2018 5.070,7 Nhà máy sản xuất ván lạng Cụm công nghiệp và

dịch vụ 24/4 17.000 17.000 5.235,7 772,7 18,1 16,7 50 4

12 DNTN Thủy Anh 2019 926,6 Chế biến gỗ Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 1.850 1.850 - - Không hoạt động

13 Công ty TNHH Thảo dược Tây
nguyên 4.847,0 Dược liệu Cụm công nghiệp và

dịch vụ 24/4 4.000 - - 0 Đang hoàn thiện xây dựng
nhà xưởng

14 Công ty TNHH An Thắng 2018 448 Gia công cơ khí Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 466 466 - - 2 3 4

Không sử dụng đất;
để đơn vị khác sử dụng đất
sai mục đích

15 DNTN Đức Vân 2019 324 Gia công cơ khí Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 543 543 - - Không hoạt động

16 Cty THHH Hoàng Long Hưng 2015 896 Gia công cơ khí Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 827 827 - - 2 4 Chưa kê khai, chưa nộp ngân

sách nhà nước

17 Công ty TNHH Huỳnh Phú Sỹ 2017 587 Sản xuất tôn, lưới kẽm Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 878 - - - Không triển khai thực hiện

dự án

IV.2 Hộ kinh doanh cá thể

IV.2.1 Các cơ sở mộc dân dụng 13.486 13.486 1.903,2 1.903,2 - - 162,79 185,7 82

1 Bùi Thị Sâm 2015 469 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 350 350 108 108 9,4 4,9 3 4

2 Bùi Văn Hậu 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 165 165 1,9 1,9 1 4

3 Trần Đức Thiều 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 145 145 1,9 1,9 1 4

4 Trần Thế Đồng 2015 494 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 180 180 1 4 Đã trả lại đất cho nhà nước

quản lý

5 Nguyễn Văn Lại 2015 410 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 500 500 Không hoạt động

6 Lương Văn Tốn 2015 455 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 550 550 6 4

Năm 2015, UBND huyện
Đăk Tô cho phép ông
Nguyễn Mạnh Cường thuê
đất. Năm 2023, UBND
huyện Đăk Tô có Quyết định
số 289/QĐ-UBND ngày
21/7/2023 về việc thu hồi đất
của ông Nguyễn Mạnh
Cường và cho phép ông
Lương Văn Tốn tiếp tục thuê
đất

7 Nguyễn Văn Mạnh 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 500 500 225,6 225,6 14 12,9 7 4

8 Đào Xuân Hải 2015 500 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 600 600 3 4

Chưa kê khai,
chưa nộp ngân sách nhà
nước

9 Huỳnh Văn Dự 2015 403 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 250 250 108 108 6,7 6,4 2 4

10 Châu Ngọc Thuận 2015 462 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 300 300 4,9 1 2 4

11 Nguyễn Minh Hảo 2015 459 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 120 120 4,1 1,8 1 4

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm thuê
đất
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đất thuê
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12 Nguyễn Xuân Tường 2015 1.542 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 2.400 2.400 550,8 550,8 42,4 38,6 14 4

13 Trần Văn Tiến 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 200 200 2,7 1,9

Không hoạt động. Do kinh
doanh khó khăn họ tạm thời
dừng hoạt động nhưng hộ
vẫn nộp NSNN hàng năm

14 Ninh Thị Hằng 2015 465 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 500 500 Không hoạt động

15 Mai Đình Trường 2015 382 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 140 140 1,49 2,68

Không hoạt động. Do kinh
doanh khó khăn họ tạm thời
dừng hoạt động nhưng hộ
vẫn nộp NSNN hàng năm

16 Trần Văn Ngà 2015 467 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 250 250 168 168 11,4 3,2 4 4

17 Trần Sỹ Quyến 2015 475 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 256 256 134,4 134,4 8,9 10,8 2 4

18 Nguyễn Hữu Mạnh 2015 902 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 350 350 161,3 161,3 5,5 4 4

19 Ngô Ngọc Anh 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 160 160 1 4 chưa kê khai, nộp

Ngân sách nhà nước

20 Nguyễn Đạm 2015 489 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 500 500 4,8 3 4

chưa kê khai, nộp
Ngân sách nhà nước năm
2021

21 Nguyễn Trọng Trung 2015 460 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 250 250 13,2 1 4

chưa kê khai, nộp
Ngân sách nhà nước năm
2022

22 Lê Văn Đào 2015 471 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 110 110 4,2 1 4

chưa kê khai, nộp
Ngân sách nhà nước năm
2022

23 Nguyễn Đức Trung 2015 484 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 130 130 130,8 130,8 5,9 0,5 1 4

24 Bùi Bá Thương 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 500 500 Không hoạt động, đã đi khỏi

địa phương

25 Dương Văn Hiếu 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 120 120 4,6 1 4

chưa kê khai, nộp
Ngân sách nhà nước năm
2021

26 Nguyễn Văn Hạnh 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 60 60 4,8 1 4

chưa kê khai, nộp
Ngân sách nhà nước năm
2021

27 Nguyễn Thái Bình 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 300 300 100,8 100,8 6,3 5,54 3 4

28 Lê Xuân Thanh 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 300 300 114,7 114,7 5,2 7,6 2 4

29 Trương Văn Nữ 2016 1.648 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 600 600 6,3

Không hoạt động, chưa nộp
Ngân sách nhà nước năm
2022

30 Vũ Đình Tuyên 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 200 200 1,9 1,7

Không hoạt động, đã đi khỏi
địa phương và có đơn tự
nguyện trả lại đất cho nhà
nước quản lý (đơn tự nguyện
trả lại đất không có ghi ngày
tháng năm)

31 Đỗ Minh Vương 2015 480 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 200 200 100,8 100,8 4,5 7,9 1 4

32 Nguyễn Vũ Thiện 2015 310 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 1.300 1.300 1,884 5 4

chưa kê khai, nộp
Ngân sách nhà nước năm
2021
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33 Trần Văn Hoàng 2015 4.274 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 700 700 58,4 10 4

chưa kê khai, nộp
Ngân sách nhà nước năm
2021

34 Võ Đình Ban 2022 305 Mộc dân dụng Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 300 300 1 4 Được Nhà nước cho thuê đất

vào tháng 12 năm 2022

IV.2.2 Các cơ sở cơ khí gò hàn 7.046 Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 4.030 4.030 1.353,1 1.353,1 - - 75,4 100,6 37

1 Võ Thanh Viễn 2015 324 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 350 350 4,4 2,8 4 4

2 Bùi Tự Long 2015 448 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 360 360 169,9 169,9 10,3 7,6 6 4

3 Nguyễn Ngọc Dung 2015 448 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 80 80 3,494 1 4

chưa kê khai, nộp
Ngân sách nhà nước năm
2022

4 Nguyễn Nhất Thông 2015 324 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 100 100 96 96 6,2 7 1 4

5 Võ Đức Mãn 2015 324 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 200 200 6,71 2 4

chưa kê khai, nộp
Ngân sách nhà nước năm
2021

6 Bùi Xuân Giới 2015 324 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 300 300 96 96 4,2 2 4

chưa kê khai, nộp
Ngân sách nhà nước năm
2021

7 Phạm Văn Toàn 2015 324 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 300 300 240 240 4,9 6,8 1 4

8 Mai Xuân Mạnh 2015 448 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 100 100 3,7 2,6 1 4

9 Bùi Quang Cường 2015 448 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 350 350 172,8 172,8 11,5 8,5 3 4

10 Đặng Thị Loan 2015 448 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 120 120 15,1

Không hoạt động, Do kinh
doanh khó khăn hộ tạm dừng
hoạt động nhưng vẫn nộp
NSNN năm 2022

11 Nguyễn Dương Lâm 2015 324 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 50 50 100,8 100,8 4,5 1,5 1 4

12 Đặng Văn Tòng 2015 435 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 200 200 132 132 9,6 9,6 2 4

13 Nguyễn Hữu Cường 2015 435 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 250 250 132 132 4 3 4 Chưa nộp Ngân sách nhà

nước năm 2021

14 Thân Trọng Hiệp 2015 448 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 100 100 Không hoạt động

15 Đào Nguyễn Bích Ngọc 2015 324 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 350 350 2,32 2,561 2 4

16 Lê Đại Nhân 2015 448 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 500 500 4 4

Chưa kê khai,
chưa nộp ngân sách nhà
nước

17 Ngô Quốc Minh 2015 324 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 200 200 100,8 100,8 9,4 7,5 2 4

18 Nguyễn Văn Trịnh 2015 448 Cơ khí gò hàn Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 120 120 112,8 112,8 5,1 14,1 2 4

IV.2.3 Các cơ sở Gara ô tô 6.696 7.550 7.550 2.230,1 1.387,7 - - 144,7 91,4 34

1 Nguyễn Thị Hạnh 2020 615 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 1.750 1.750 302,4 302,4 11,3 13,4 4 4

2 Nguyễn Đức Cơ 2015 615 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 1.000 1.000 161,3 161,3 18,7 1,8 3 4

3 Võ Thị Huyền 2015 615 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 450 450 48 48 4,9 7,0 4 4

4 Huỳnh Văn Hoá 2015 615 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 800 800 3,5 2 4

Chưa kê khai,
chưa nộp ngân sách nhà
nước năm 2021

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm thuê
đất

Diện tích
đất thuê

(m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí tại
khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm

2021
Năm
2022

Năm
2021

Năm
2022 Số lượng

Thu nhập
bình

quân/tháng
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5 Dương Viết Đạt 2015 615 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 490 490 4 4

Chưa kê khai,
chưa nộp ngân sách nhà
nước năm 2021 và năm 2022

6 Lê Văn Tặng 2015 615 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 550 550 100,8 100,8 16 4,5 1 4

7 Nguyễn Ngọc Thiết 2015 615 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 260 260 3 2,5 2 4

8 Nguyễn Bá Song 2015 615 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 200 200 6,56 4,92 2 4

9 Thạch Ngọc Tô 2015 615 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 600 600 1605,6 763,2 77,2 34,3 8 4

10 Nguyễn Văn Tài 2015 615 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 700 700 6,56 12 2 4

11 Nguyễn Thượng Diễn 2020 546 Ga ra ô tô Cụm công nghiệp và
dịch vụ 24/4 750 750 12 12 0,5 7,4 2 4

V Cụm công nghiệp phía Tây thị
trấn Đăk Tô 34.968 45.000

1 Công ty Cổ phần Khoáng sản Lộc
Thiên Phú 2020 34.968 Nhà máy chế biến đá

Thạch Anh nhân tạo

Cụm Công nghiệp
phía Tây thị trấn Đăk

Tô, khối 7, thị trấn
Đăk Tô, huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

45.000 Chưa
thực hiện

Đã chấm dứt hoạt động đầu
tư dự án theo Quyết định số
176/QĐ-KHĐT ngày
27/12/2022 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư

VI CCN Đăk Mar, huyện Đăk Hà 54645,5

1 Công ty TNHH Tinh bột sắn Tây
nguyên - Đăk Hà 2014 163.789,4  chế biến tinh bột sắn CCN Đăk Mar,

huyện Đăk Hà 80.000 80.000 458,9 471,6 1,012 4,843 18.674 18.100 112 8,7

2 Công ty TNHH MTV cà phê
Nguyên Huy Hùng 2013 19.849,20 Sơ chế cà phê nhân xô CCN Đăk Mar,

huyện Đăk Hà
Doanh nghiệp không cung
cấp số liệu

3 Công ty TNHH MTV cà phê
Nguyên Huy Hùng 2017 8.913,60 Sơ chế cà phê nhân xô CCN Đăk Mar,

huyện Đăk Hà
Doanh nghiệp không cung
cấp số liệu

3 Công ty TNHH MTV Kỳ Quang 2017 20.003 sản xuất than sinh học
Biochar

CCN Đăk Mar,
huyện Đăk Hà 8.000 8.000 Doanh nghiệp Không cung cấp cụ thể 3 7

5
Chi nhánh Công ty Cổ phần sản
xuất kinh doanh phân bón An
Điền

2019 5.879,7 Sản xuất
phân vi sinh

CCN Đăk Mar,
huyện Đăk Hà 8.000 8.000 Chưa hoạt động

VII CCN Đăk La, huyện Đăk Hà 158.735

1 Công ty Á Châu Tây nguyên 2019 8.540 Chế biến
 chanh dây

CCN Đăk La, huyện
Đăk Hà 10.000 10.000 50.000 113.000 278 1.900 Đang miễn 80 6

2 Công ty TNHH sản xuất thương
mại Vinh Dung 2018 21.867,5 Viên nén gỗ CCN Đăk La, huyện

Đăk Hà 14.900 14.900 11.100 699 414,6 30 6,5

3 Công ty TNHH Phúc Thịnh 2018 7.316,9 Viên nén gỗ CCN Đăk La, huyện
Đăk Hà 5.000 5.000 10.000 21.000 149 61 59 37 14 6

4 Liên hiệp Hợp tác xá Nông công
nghiệp xanh Kon Tum 2019 31.003,9 Sản xuất tinh chất dược

liệu
CCN Đăk La, huyện

Đăk Hà Chưa xây dựng

5 Công ty Cổ phần vật liệu năng
lượng Kon Tum 2020 30.254 Sản xuất gạch

không nung
CCN Đăk La, huyện

Đăk Hà 14.500 14.500 6.500 6.500 300 300 10 7 Hoạt động năm 2021

6 Công ty Cổ phần Dũng Nguyệt
Anh 2022 46.146 Viên nén gỗ CCN Đăk La, huyện

Đăk Hà 100.000 100.000 60 8 Mới hoạt động năm 2023

7 Công ty TNHH Đầu tư Hồng Tiến
Phát 2022 13.606,5 Sản xuất gạch

 không nung
CCN Đăk La, huyện

Đăk Hà 12.700 12.700 Đang miễn 10 5,5 Mới hoạt động năm 2023

VIII CCN-TTCN, làng nghề thị trấn
Đăk Hà, huyện Đăk Hà 50.739,01

Sản xuất chế biến gỗ, gia
công cửa sắt, thu mua phế
liệu và chế biến nông lâm

sản

CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà,

huyện Đăk Hà

Trong đó, 89 hộ gia đình cá nhân thuê đất sản xuất kinh doanh, với diện tích đất cho cá nhân thuê
là 48.480,26 m2 và Công ty Trung tâm dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà diện tích thuê đất là

2.258,75 m2; Thu nhập bình quân hộ sản xuất, kinh doanh là 60 triệu/hộ/năm;
tiền thuê đất phải nộp trong năm 2022 là 317 triệu đồng

Tổng số lao
động trong

CCN khoảng
240 người

Thu nhập
bình quân 6
triệu đồng

/người/tháng

1 Vũ Văn Đua 210 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không hoạt động

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm thuê
đất

Diện tích
đất thuê

(m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí tại
khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm

2021
Năm
2022

Năm
2021

Năm
2022 Số lượng

Thu nhập
bình

quân/tháng
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2 Nguyễn Văn Trưởng 211,5 Làm xưởng cơ khí CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

3 Nguyễn Công Biên 211,5 Rèn CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

4 Đỗ Anh Dũng 376 Môc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

5 Huỳnh Ngọc Cường 225 Làm xưởng cơ khí CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -300

6 Hồ Hoàng Hải Đảo 330 Làm xưởng cơ khí CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không hoạt động

7 Hoàng Văn Xuân 210 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

8 Lê Thê ́Hải 208 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

9 Lê Quốc Đạo 261 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

10 Nguyễn Toàn 243 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

11 Lê Thị Phước 211,5 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

12 Hoàng Ngọc Đức 211,5 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

13 Nguyễn Văn Thành 918,7 Môc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

14 Nguyễn Minh Nghĩa 202,5 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

15 Trần Văn Y 202,5 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

16 Trần Thị Hải Yến 240 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

17 Nguyễn Văn Thi 225 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

18 Nguyễn Chí Công 480 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

19 Khuất Văn Tiến 240 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

20 Dương Chí Xinh 300 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

21 Dương Văn Tuấn 285 Môc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm thuê
đất

Diện tích
đất thuê

(m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí tại
khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm
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22 Nguyễn Văn Bằng 285 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

23 Nguyễn Đắc Cường 100 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

24 Ngô Văn Minh 300 Môc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

25 Huyền TNM Trang 240 Môc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không hoạt động

26 Đỗ Văn Hiển 212,5 Môc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

27 Nguyễn Thị Thúy 500 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

28 Trần Thi Hồng Nhung 288 Môc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

29 Phan Dương Tuyên 208 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

30 Nguyễn Văn Đợi 943 Mua bán phế liệu CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

31 Đỗ Phước 502,5 Mua bán phế liệu CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

32 Bùi Ngọc Ánh 601,5 Thu mua phế liệu CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

33 Bùi Gia Hải 666 Thu mua phế liệu CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

34 Võ Thị Đông 481 Thu mua phế liệu CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

35 Phạm Như Kiên 390 Thu mua phế liệu CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

36 Đoàn Như Mỹ 1.225,6 Thu mua phế liệu CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Tạm dừng hoạt động

37 Nguyễn Văn Sơn
352

Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

1.044

38 Nguyễn Văn Chương 2.475 Sinh vật cảnh CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

39 Phạm Văn Nhiên 72 Rèn CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

40 Trần Hùng 261 Gia công nhôm kính CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

41 Dương Thị Bình 355,5 Sản xuất bánh CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

TT Tên dự án/Tổ chức, cá nhân Năm thuê
đất

Diện tích
đất thuê

(m2)

Nghành nghề sản xuất
kinh doanh chính

Địa chỉ, vị trí tại
khu, cụm

Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận Nộp NSNN Lao động thường xuyên có
mặt Ghi chúĐăng ký Thực hiện Năm 2021 Năm 2022 Năm

2021
Năm
2022

Năm
2021

Năm
2022 Số lượng

Thu nhập
bình

quân/tháng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



42 Võ Khẩn 240 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

43 Nguyễn Văn Ngọc 174 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

44 Nguyễn Hai 174 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

45 Phạm Thị Tân 1.579,2 chế biến gỗ CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

46 Nguyễn Văn Kiên 483 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

46 Nguyễn Xuân Chiến 198 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

47 Lê Thị Thuý Diệu 252 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

48 Bùi xuân Thời 54  Rèn CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

49 Nguyễn Xuân Minh 54  Rèn CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

50 Mai Văn Phúc
6.001

Sản xuất nhang CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không hoạt động

3.000

51 Nguyễn Văn Sơn 210 Làm xưởng cơ khí CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

52 Phạm Phú Mậu
210

Làm xưởng cơ khí CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

512

53 Trần Ngọc An 2.004 Chế biến gỗ CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

54 Phạm Minh Thành 594,3 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

55 Phạm Phú Đức 240 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

56 Nguyễn Văn Linh 174 Gia công nhôm kính CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

57 Dương Văn Hiếu 225 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

58 Dương Văn Nghi
429

Chế biến nông sản CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

390

59 Nguyễn Văn Cường 555 Gạch không nung CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

60 Nguyễn Ngọc Biển 1.160 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -
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61 Trần Luyến 648 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

62 Trần Anh Dũng 198 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -969

63 Huỳnh Văn Chương 264 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -198

64 Nguyễn Văn Quang 396,06 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -396

65 Lê Văn Thái 635 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

66 Nguyễn Viết Khải 234 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

67 Lê Thị Thủy 260 Thu mua phế liệu CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

68 Phạm Tiến Quyết 324 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

69 Bùi Xuân Thế 260 Rèn CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

70 Nguyễn Công Trọng 493,2 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

71 Hứa Minh Phước 243 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

72 Ngô Thị Phương Thảo 211,5 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

73 Phạm Tuấn Khanh 454,5 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

74 Phạm Xuân Bằng 454,5 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

75 Võ Thanh Tùng 378 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

76 Nguyễn Văn Hùng 211,5 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

77 Nguyễn Văn Cương 513 Thu mua phế liệu CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

78 Hồ Thị Nhân 208,8 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

79 Dương Văn Kiên 196,2 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

80 Lại Quốc Oai 211,5 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

81 Lê Văn Đường 211,5 Làm xưởng cơ khí CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không hoạt động
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82 Hồ Minh Thái 232 Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không hoạt động

83 Lê Thị Oanh 100 Sinh vật cảnh CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không hoạt động

84 Huỳnh Thị Công Liên 150 Sản xuất nước đá CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không hoạt động

85 Bùi Phụ Hùng 232 Gò hàn CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không kinh doanh,

 xây dựng để ở

86 Phan Đức Thuyên 423 Mộc dân dụng CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không hoạt động

87 Vũ Văn Công 580 Nhôm kính CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không đúng

 ngành nghề

88 Trần Thị Then 211,5 Nhôm kính CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - -

89 Đoàn Ngọc Duy
174

Gia công cửa sắt CCN-TTCN làng
nghề thị trấn Đăk Hà - - - - - - - - - - Không đúng

ngành nghề1.090,7

IX CCN-TTCN xã Đăk Xú, huyện
Ngọc Hồi 12.728 CCN-TTCN xã Đăk

Xú, huyện Ngọc Hồi

Hiện tại Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp -Tiểu

thủ công nghiệp xã Đắk Xú. Đã có 08 tổ chức thuê đất với tổng diện tích là 22.526 m2. Hiện nay, có 08 tổ chức đã cho thuê đất, chỉ có 03 đơn vị hoạt động

sản xuất kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng như: nhang, dược liệu, các sản phẩm từ lâm sản nhưng sản xuất cầm chừng, quy mô sản xuất còn nhỏ; 05 tổ chức

còn lại không hoạt động sản xuất kinh doanh mà dùng làm kho chứa lâm sản hoặc để trống, trong đó có 02 đơn vị chưa xây dựng nhà xưởng.

1 Hợp tác xã Quyết Thắng 2007 3.910 Chế biến sản xuất nhang Thôn Đắk Tang xã
Đắk Xú 1.100 1.100 0 0 0 0 4,180 4,180 8 3

2 Công ty TNHH Tuấn Lâm Phát
Ngọc Hồi

2014 1.380 Chế biến sản xuất gỗ
rừng trồng

Thôn Đắk Tang xã
Đắk Xú

9.000 9.000 0 0 0 0 10 7

2019 1.200

3 Cty TNHH 1TV Tiến Anh Đạt 2016 6.238,4 Chế biến gỗ, đá mỹ nghệ Thôn Đắk Tang xã
Đắk Xú Công ty mới chuyển đổi từ chế biến gổ qua làm đá mỹ nghệ chưa báo cáo 6 10
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